
CHUYÊN ĐỀ: MUỐI
[bookmark: _GoBack]PHẦN A: LÍ THUYẾT
I. Khái niệm muối
1. Định nghĩa: Muối là hợp chất được tạo ra khi thay thế ion H+ trong acid bằng ion kim loại hoặc ion ammonium (NH4+).
2. Tên gọi muối: 
− Cách gọi tên muối của kim loại:
		[image: ]
− Cách gọi tên muối của ammonium (NH4+):	
		[image: Ảnh có chứa văn bản, Phông chữ, Đồ họa, biểu tượng  Mô tả được tạo tự động]
Ví dụ:
	Acid
	Muối
	Ví dụ

	Hydrochloric acid (HCl)
	Muối chloride
	Sodium chloride: NaCl

	Sulfuric acid (H2SO4)
	Muối sulfate
	Copper (II) sulfate: CuSO4

	Phosphoric acid (H3PO4)
	Muối phosphate
	Potassium phosphate: K3PO4

	Carbonic acid (H2CO3)
	Muối carbonate
	Calcium carbonate: CaCO3

	Nitric acid (HNO3)
	Muối nitrate
	Magnesium nitrate: Mg(NO3)2


3. Phân loại: Có hai loại: muối aicd và muối trung hoà
 - Muối acid là muối trong phân tử còn nguyên tử H có thể bị thay thế bằng nguyên tử kim loại.
        Vd: NaHSO4: Sodium hydrosulfate
               NaHCO3: Sodium hydrocarbonate
 - Muối trung hòa là muối trong phân tử không còn H có thể bị thay thế bằng nguyên tử kim loại 
        Vd: FeSO4: iron(II) sulfate
  Na2CO3: Sodium carbonate
II. Tính tan của muối
	Tuỳ thuộc vào khả năng tan trong nước của muối, ta có: muối tan, muối không tan hoặc ít tan.
   - Muối Na+, K+, NH4+, NO3- đều tan
   - Muối Cl- hầu hết tan (trừ AgCl, PbCl2)
   - Muối SO42- hầu hết tan (trừ BaSO4, PbSO4, CaSO4 ít tan)
   - Muối CO32- hầu hết không tan (trừ Na2CO3, K2CO3, (NH4)2CO3…)
   - Muối PO43- hầu hết không tan (trừ Na3PO4, K3PO4, (NH4)3PO4…)
   - Muối S2-: Hầu hết không tan (trừ Na+, K+, Ca2+, Ba2+...)
III. Điều chế muối
Các phương pháp điều chế muối từ: 
− Oxide acid:
		[image: ]
− Oxide base:
		[image: ]
− Dung dịch acid và base:
		[image: ]
− Kim loại và acid:
		[image: ]
	          M là một số kim loại đứng trước H trong dãy điện hoá như Mg, Al, Zn, Fe, …
IV. Tính chất hóa học:
    1. Tác dụng với kim loại: Kim loại đứng trước đẩy kim loại đứng sau (trong dãy điện hóa) ra khỏi dung dịch muối 

      Ví dụ: 	Fe + CuSO4  FeSO4 + Cu

		2Al + 3FeSO4 Al2(SO4)3 + 3Fe

        		Cu + ZnSO4  Không phản ứng
     Lưu ý: Khi cho những kim loại tan trong nước tác dụng với muối: kim loại tác dụng với H2O trước tạo thành dung dịch base, sau đó dung dịch base mới tác dụng với dung dịch muối
          Vd: Khi cho Na va dung dịch CuSO4

                  Na + H2O NaOH + ½ H2

	     NaOH + CuSO4 Na2SO4 + Cu(OH)2
   2. Muối tác dụng với dung dịch acid: Sản phẩm tạo thành phải có chất kết tủa hoặc khí
      BaCl2 + H2SO4 [image: ] BaSO4 + 2HCl
          	      AgNO3 + HCl [image: ] AgCl + HNO3
	      Na2S + HCl [image: ] NaCl + H2S[image: ]
	      NaHSO3 + HCl [image: ] NaCl + SO2[image: ] + H2O
	      Ba(HCO3)2 + HNO3 [image: ] Ba(NO3)2 + CO2[image: ] + H2O
	      Na2HPO4 + HCl [image: ] NaCl + H3PO4
  3. Muối tác dụng với muối: Sản phẩm tạo thành phải có chất kết tủa
          BaCl2 + Na2SO4 [image: ] BaSO4 + 2NaCl
          	          AgNO3 + NaCl [image: ] AgCl + NaNO3
	         Ba(HCO3)2 + Na2SO4 [image: ] BaSO4 + NaHCO3
	         Ba(HCO3)2 + NaHSO4 [image: ] BaSO4 + Na2SO4 + CO2 + H2O
      * Lưu ý: 
       - Đối với muối CO32-: Các muối: Cu2+, Fe3+, Al3+ không tồn tại trong dd mà bị thủy phân thành hidroxit tương ứng

        Vd:  2AlCl3  + 3Na2CO3 + 3H2O 2Al(OH)3 + 6NaCl +3CO2 

                Cu(NO3)2  + Na2CO3  + H2O Cu(OH)2 + 2NaNO3 + CO2
           - Đối vối muối sulfide S2-: Các muối Mg2+, Al3+, Cr3+ không tồn tại trong dung dịch mà cũng bị thủy phân thành hydroxit tương ứng

        Vd:   2AlCl3  +  3Na2S  + 6H2O  2Al(OH)3  + 3H2S  + 6NaCl

  4. Muối tác dụng với dung dịch base: (Sản phẩm tạo thành phải có chất kết tủa)
         MgCl2 + 2NaOH [image: ]Mg(OH)2 + 2NaCl
        	        NH4Cl + NaOH [image: ] NaCl + NH3 + H2O
       Lưu ý: 
          + KHSO4: Giống như một axit mạnh
 	 KOH + KHSO4  [image: ]  K2SO4  +  H2O
          + Khi cho Ba(HCO3)2 + NaOH:

              Tỉ lệ mol 1:1:    Ba(HCO3)2 + NaOH BaCO3+ NaHCO3 + H2O

              Tỉ lệ mol 1:2:    Ba(HCO3)2 + 2NaOH BaCO3+ Na2CO3 + H2O
          + Khi cho Ba(OH)2 + NaHCO3:

              Tỉ lệ mol 1:1:    NaHCO3 + Ba(OH)2 BaCO3+ NaOH + H2O

              Tỉ lệ mol 1:2:    2NaHCO3 + Ba(OH)2 BaCO3+ Na2CO3 + H2O
 5. Phản ứng phân hủy:
   a. Muối carbonate và hydrocarbonate
- CO32-: Hầu hết bị nhiệt phân trừ kim loại kiềm Na+, K+.

     Na2CO3 không phản ứng

     CaCO3 CaO + CO2
    - HCO3-: Tất cả bị nhiệt phân 

	      2NaHCO3 Na2CO3 + CO2 +  H2O

                   Ca(HCO3)2  CaCO3 + 2CO2 + H2O

      Nếu nhiệt phân đến khối lượng không đổi: CaCO3 CaO + CO2
   b. Muối nitrate:
	Kim loại (M) dãy hđhh
	Sản phẩm
	Ví dụ

	Trước Mg (K, Na..)
	M(NO2)n(1) + O2
	
2NaNO3 2NaNO2 + O2

	Mg đến Cu (Fe, Zn, Al, Cu)
	Oxit kim loại (2) + NO2 + O2
	
2Cu(NO3)2 2CuO + 4NO2 + O2

	Sau Cu (Ag, Hg)
	Kim loại (3) + NO2 + O2 (4)
	
2AgNO3 2Ag + 2NO2 + O2



       Lưu ý:  - 4Fe(NO3)2  4FeO + 2O2 + 8NO2 

           	           4FeO + O2 2Fe2O3


        4Fe(NO3)2  2Fe2O3 + O2 + 8NO2 

                       - KClO3:  2KClO3   2KCl + 3O2

                       - KMnO4: 2KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2

PHẦN B: BÀI TẬP ĐƯỢC PHÂN DẠNG

DẠNG 1: LÝ THUYẾT
1. Dựa vào tên một số gốc acid ở bảng dưới đây, hoàn thành bảng theo mẫu sau:
	Tên muối
	Công thức hoá học

	Potassium carbonate
	?

	Iron(III) sulfate
	?

	?
	CuCl2

	Ammonium nitrate
	?

	?
	CH3COONa

	Calcium phosphate
	?


Hướng dẫn giải
	Tên muối
	Công thức hoá học

	Potassium carbonate
	K2CO3

	Iron(III) sulfate
	Fe2(SO4)3

	Copper(II) chloride
	CuCl2

	Ammonium nitrate
	NH4NO3

	Sodium acetate
	CH3COONa

	Calcium phosphate
	Ca3(PO4)2


1. Viết công thức của các muối sau: potassium sulfate, sodium hydrogensulfate, sodium hydrogencarbonate, sodium chloride, sodium nitrate, calcium hydrogenphosphate, magnesium sulfate, copper(II) sulfate.
Hướng dẫn giải
Potassium sulfate: K2SO4;
Sodium hydrogensulfate: NaHSO4;
Sodium hydrogencarbonate: NaHCO3;
Sodium chloride: NaCl;
Sodium nitrate: NaNO3;
Calcium hydrogenphosphate: CaHPO4;
Magnesium sulfate: MgSO4;
Copper(II) sulfate: CuSO4.
1. Chọn chất thích hợp điền vào chỗ trống (…..) và viết các phương trình phản ứng:
	1) 		CuCl2       +  ……    CuS         +   …….
	2) 		MgCO3     +  …….  Mg(NO3)2  +  ….. …+  ……..
	3) 		AgNO3   +   ……..   Ag3PO4    + ……
	4) 		………   +   ……… [image: ] MnCl2    +  …….. +  Cl2 
	5) 		BaCl2      + ……….  NaCl       + ………... 
	6) 		NaCl       +   ……….  NaNO3  + …………
	7) 		NaHCO3  +  ………..  NaOH   +  ………. +  H2O 
	8) 	NaHSO4  + ………..  Na2SO4     +   CO2   +  …….. 
     9)  Cu            +  ……….  Cu(NO3)2  + …………
Hướng dẫn giải
	1) 		CuCl2       +  H2S    CuS         +   2HCl
	2) 		MgCO3     +  HNO3  Mg(NO3)2  +  H2O +  CO2
	3) 		AgNO3   +   Na3PO4   Ag3PO4    + 3NaNO3
	4) 		MnO2  +  4HCl [image: ] MnCl2    +  2H2O +  Cl2 
	5) 		BaCl2      + Na2CO3  2NaCl       +  BaCO3
	6) 		NaCl       +   AgNO3  NaNO3  + NaNO3
	7) 		NaHCO3  +  Ba(OH)2  NaOH   +  BaCO3 +  H2O 
	8) 	NaHSO4  + NaHCO3  Na2SO4     +   CO2   +  H2O
     9)  Cu     +  2AgNO3  Cu(NO3)2  + 2Ag
1. Hoàn thành các phương trình hóa học sau (nếu có):
	a) NaCl + AgNO3.	                   b) KCl + HNO3.		c) Fe + CuCl2.		
  d) BaCl2 + H2SO4.	                   e) Mg(OH)2 + Na2CO3.	    f) BaCO3 + HCl.	
	g) Na2SO3 + H2SO4.                  h) NH4Cl + Ba(OH)2.
Hướng dẫn giải

(a) NaCl + AgNO3  NaNO3 + AgCl

(b) KCl + HNO3  Không phản ứng

(c) Fe + CuCl2  FeCl2 + Cu

(d) BaCl2 + H2SO4  BaSO4 + 2HCl

(e) Mg(OH)2 + Na2CO3  Không phản ứng

(f) BaCO3 + 2HCl  BaCl2 + H2O + CO2

(g) Na2SO3 + H2SO4  Na2SO4 + H2O + SO2

(h) 2NH4Cl + Ba(OH)2  BaCl2 + 2NH3 + 2H2O
1.  
	a) Cho dung dịch sodium carbonate phản ứng với dung dịch hydrochloric acid. Hãy nêu hiện tượng của thí nghiệm và giải thích.
	b) Hãy tìm 2 muối phản ứng được với dung dịch HCl và dung dịch H2SO4. Viết các phương trình hoá học của phản ứng đã xảy ra.
Hướng dẫn giải
a)
− Hiện tượng: Có khí thoát ra.

− Giải thích: Dung dịch sodium carbonate phản ứng với dung dịch hydrochloric acid giải phóng khí CO2 theo phương trình hoá học: Na2CO3 + 2HCl  2NaCl + CO2↑ + H2O.
b) Chọn 2 muối: BaCO3 và CaCO3. Các phương trình hoá học của phản ứng:

BaCO3 + 2HCl  BaCl2 + CO2↑ + H2O

BaCO3 + H2SO4  BaSO4↓ + CO2↑ + H2O

CaCO3 + 2HCl  CaCl2 + CO2↑ + H2O

CaCO3 + H2SO4  CaSO4 + CO2↑ + H2O
1. Cho dung dịch sodium chloride phản ứng với dung dịch silver nitrate. Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng. Từ đó, viết các phương trình hoá học sau: 
	a) Dung dịch potassium carbonate tác dụng với dung dịch calcium chloride. 
	b) Dung dịch sodium sulfate tác dụng với dung dịch barium nitrate.
Hướng dẫn giải
− Hiện tượng của thí nghiệm 4: có kết tủa trắng xuất hiện.

− PTHH: AgNO3 + HCl  AgCl↓ + HNO3

a) K2CO3 + CaCl2  CaCO3↓ + 2KCl.

b) Na2SO3 + Ba(NO3)2  BaSO3↓ + 2NaNO3.

1. Dự đoán các hiện tượng xảy ra trong các thí nghiệm sau:
a) Nhỏ dung dịch H2SO4 loãng vào dung dịch Na2CO3.
b) Nhỏ dung dịch HCl loãng vào dung dịch AgNO3.
Giải thích và viết phương trình hoá học xảy ra (nếu có).
Hướng dẫn giải
a) − Hiện tượng: có khí thoát ra.
    − Giải thích: H2SO4 loãng tác dụng với Na2CO3 sinh ra khí CO2 theo phương trình hoá học: 

		H2SO4 + Na2CO3  Na2SO4 + CO2↑ + H2O.
b) − Hiện tượng: xuất hiện kết tủa trắng.
    − Giải thích: HCl tác dụng với AgNO3 sinh ra kết tủa trắng là AgCl theo phương trình hoá học: 

		HCl + AgNO3  AgCl↓ + HNO3.
1. Viết phương trình hoá học xảy ra giữa các dung dịch sau:
a) Dung dịch NaCl với dung dịch AgNO3.
b) Dung dịch Na2SO4 với dung dịch BaCl2.
c) Dung dịch K2CO3 với dung dịch Ca(NO3)2.
Hướng dẫn giải

a) NaCl + AgNO3  AgCl↓ + NaNO3.

b) Na2SO4 + BaCl2  BaSO4↓ + 2NaCl.

c) K2CO3 + Ca(NO3)2  CaCO3↓ + 2KNO3.
1. Có những dung dịch muối sau: Mg(NO3)2, CuCl2. Hãy cho biết muối nào có thể tác dụng với:



a) Dung dịch 		b) Dung dịch 		c) Dung dịch .
Nếu có phản ứng, hãy viết các phương trình hóa học.

Hướng dẫn giải

	        a. 2NaOH + Mg(NO3)2  Mg(OH)2↓ + 2NaNO3.

	           2NaOH + CuCl2=  Cu(OH)2↓ + 2NaNO3.
	        b. Không phản ứng

           c. 2AgNO3+ CuCl2  2AgCl↓ + Cu(NO3)2
1. Nêu hiện tượng xảy ra, giải thích và viết PTHH xảy ra trong các thí nghiệm sau (nếu có):
a. Cho sodium carbanate vào dung dịch iron(III)chloride
      b. Cho một mẩu nhỏ kim loại sodium vào dung dịch iron(II)sulfate để trong không khí.
      c. Cho một mẩu kim loại copper vào dung dịch sodium nitrate sau một thời gian nhỏ thêm dung dich chlohydric acid.
      d. Cho một mẩu kim loại Ca vào dung dịch zinc chloride
Hướng dẫn giải
a/Vì muối Fe2(CO3)3 là muối của base yếu và acid yếu nên không tồn tại trong dung dịch và rất rễ bị thủy phân, do có phản ứng:

           2FeCl3 + 3Na2CO3  Fe2(CO3)3 + 6 NaCl

            Fe2(CO3)3 + 3 H2O  2Fe(OH)3 + 3CO2



           2FeCl3  +  3Na2CO3  + 3H2O  2Fe(OH)3 + 6NaCl + 3CO2
- Hiện tượng: xuất hiện kết tủa màu nâu đỏ, có khí không màu bay lên
b/Mẩu Na tan dần, có khí không màu thoát ra, một lúc sau xuất hiện kết tủa trắng hơi xanh, sau một thời gian trên bề mặt kết tủa chuyển màu nâu đỏ do có phản ứng:


2Na +  2H2O   2NaOH + H2


FeSO4 + 2 NaOH  Fe(OH)2 + Na2SO4


4Fe(OH)2 + O2  +2 H2O  4Fe(OH)3
c/ Lúc đầu không có hiện tượng gì nhưng khi cho dd HCl vào thì thấy kim loại Cu tan dần, có khí không màu bay lên và khí đó hóa nâu trong không khí, do có phản ứng.


    3Cu + 8NaNO3 +8HCl 3Cu(NO3)2 + 2NO + 8NaCl + 4H2O

     2NO + O2 2 NO2
Do trong dung dịch có ion NO3- và H+ sẽ có vai trò như axit HNO3
d/ Mẩu Ca tan dần, có khí không màu bay lên, một lúc sau xuất hiện kết tủa keo trắng sau đó kết tủa này có thể tan dần và có thể tan hết tạo thành dung dịch không màu khi dung dịch Ca(OH)2 dư, do có phản ứng (Zn(OH)2 là báe lưỡng tính)


Ca + 2H2O   Ca(OH)2  + H2


Ca(OH)2  + ZnCl2  Zn(OH)2  + CaCl2


Ca(OH)2  + Zn(OH)2  CaZnO2  + 2H2O
1. Cho mẩu kim loại Na vào các dung dịch sau: NH4Cl, FeCl3, Ba(HCO3)2, CuSO4. Nêu hiện tượng và viết các phương trình phản ứng xảy ra.
[bookmark: _Hlk170826114]Hướng dẫn giải
Cho mẩu kim loại Na vào dung dịch NH4Cl
* Hiện tượng:  Mẩu kim loại Na tan dần, có khí không màu, không mùi thoát ra sau đó có khí mùi khai thoát ra
* PTHH:     2Na + 2H2O -> 2NaOH + H2
                      NaOH + NH4Cl -> NaCl + H2O + NH3
Cho mẩu kim loại Na vào dung dịch FeCl3
* Hiện tượng:  Mẩu kim loại Na tan dần, có khí không màu, không mùi thoát ra sau đó xuất hiện kết tủa đỏ nâu
* PTHH:     2Na + 2H2O -> 2NaOH + H2
                3NaOH + FeCl3 -> 3NaCl + Fe(OH)3
Cho mẩu kim loại Na vào dung dịch FeCl3
* Hiện tượng:  Mẩu kim loại Na tan dần, có khí không màu, không mùi thoát ra sau đó xuất hiện kết tủa trắng
* PTHH:     2Na + 2H2O -> 2NaOH + H2
                2NaOH + Ba(HCO3)2 -> Na2CO3 + BaCO3 + 2H2O
Cho mẩu kim loại Na vào dung dịch CuSO4
* Hiện tượng:  Mẩu kim loại Na tan dần, có khí không màu, không mùi thoát ra sau đó xuất hiện kết tủa xanh lơ
* PTHH:     2Na + 2H2O -> 2NaOH + H2
                2NaOH + CuSO4 -> Na2SO4 + Cu(OH)2
1. Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học của các thí nghiệm sau đây:
a) Cho từ từ dung dịch Ba(OH)2 tới dư vào dung dịch NaHCO3. 
b) Cho một viên Mg vào dung dịch KHSO4. 
c) Nhỏ từ từ dung dịch FeSO4 đến dư vào dung dịch KMnO4 có lẫn H2SO4. 
d) Dẫn khí SO2 qua dung dịch Br2.
e) Nhiệt phân Ca(HCO3)2 đến khối lượng không đổi.
Hướng dẫn giải
a) Cho từ từ dung dịch Ba(OH)2 tới dư vào dung dịch NaHCO3: xuất hiện kết tủa trắng
Ba(OH)2 + 2NaHCO3  BaCO3 + 2NaOH + H2O
b) Cho một viên Mg vào dung dịch KHSO4: xuất hiện khí không màu
Mg + 2KHSO4  MgSO4 + K2SO4 + H2
c) Nhỏ từ từ dung dịch FeSO4 đến dư vào dung dịch KMnO4 có lẫn H2SO4: dung dịch KMnO4 màu nhạt dần.
 10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4  5Fe2(SO4)3 + 2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O
d) Dẫn khí SO2 qua dung dịch Br2: dung dịch nước Br2 bị nhạt dần, cuối cùng tạo thành dung dịch không màu
SO2 + Br2 + 2H2O  2HBr + H2SO4
e) Nhiệt phân Ca(HCO3)2 đến khối lượng không đổi: có khí thoát ra, hơi nước ngưng tụ
Ca(HCO3)2 [image: https://lh3.googleusercontent.com/pHcy9_ZBtDuKiADIrlBfbYKuelqTE6kaiB3ltGsfQp3jyrbwbatF1qJVdRIPj1vAEY7Xb6HaJcuJClCSOpIRpqW9D6Oe_GqLii_ZaY2VcljTWpYZAqoWWJ6vTEdj9G4sBc7o75c] CaCO3 + CO2 + H2O
CaCO3 [image: https://lh3.googleusercontent.com/pHcy9_ZBtDuKiADIrlBfbYKuelqTE6kaiB3ltGsfQp3jyrbwbatF1qJVdRIPj1vAEY7Xb6HaJcuJClCSOpIRpqW9D6Oe_GqLii_ZaY2VcljTWpYZAqoWWJ6vTEdj9G4sBc7o75c] CaO + CO2
1. Nêu hiện tượng quan sát được khi tiến hành mỗi thí nghiệm sau và giải thích?
	a. Nhúng thanh kim loại Cu vào dung dịch AgNO3.
	b. Thả mẩu kim loại K vào ống nghiệm có chứa dung dịch Fe2(SO4)3
Hướng dẫn giải
a, Khi cho dây copper vào dung dịch AgNO3 thấy có kim loại màu xám bám ngoài dây copper. Dung dịch ban đầu không màu chuyển dần sang màu xanh.  Đồng đã đẩy bạc ra khỏi dung dịch silver nitrate và một phần Cu bị hoà tan tạo ra dung dịch copper(II)nitrate màu xanh lam.


b, Có khí không màu, không mùi thoát ra, đồng thời xuất hiện kết tủa màu nâu đỏ.
2K +  2H2O   2KOH  + H2
6KOH  + Fe2(SO4)3      2Fe(OH)3  +  3K2SO4

1. Cho từng chất Fe, BaO, Al2O3, Na2S lần lượt tác dụng với các dung dịch NaHSO4 ,CuSO4, Al2(SO4)3 . Hãy viết các phương trình phản ứng xảy ra?
Hướng dẫn giải
Fe tác dụng với dung dịch NaHSO4.

Fe  + 2NaHSO4FeSO4 + Na2SO4 + H2
Fe tác dụng với dung dịch CuSO4.

Fe  + CuSO4FeSO4 + Cu
Fe tác dụng với dung dịch Al2(SO4)3

Fe  + Al2(SO4)3không xảy ra phản ứng
BaO tác dụng với dung dịch NaHSO4.

BaO  + 2NaHSO4BaSO4 + Na2SO4 + H2O
BaO tác dụng với dung dịch CuSO4.

BaO  + H2O Ba(OH)2	

Ba(OH)2 + CuSO4BaSO4 + Cu(OH)2
BaO tác dụng với dung dịch Al2(SO4)3

BaO  + H2O Ba(OH)2	

Ba(OH)2 + Al2(SO4)3BaSO4 + Al(OH)3

Ba(OH)2 + 2Al(OH)3Ba(AlO2)2 + 4H2O
 Al2O3 tác dụng với dung dịch NaHSO4.

Al2O3  + 6NaHSO4Al2(SO4)3 + 3Na2SO4 + 3H2O
 Al2O3 tác dụng với dung dịch CuSO4.

Al2O3 + CuSO4không xảy ra phản ứng
 Al2O3 tác dụng với dung dịch Al2(SO4)3

Al2O3 + Al2(SO4)3không xảy ra phản ứng
 Na2S tác dụng với dung dịch NaHSO4.

Na2S + 2NaHSO4 2Na2SO4 + H2S 
 Na2S tác dụng với dung dịch CuSO4.

Na2S + CuSO4Na2SO4 + CuS
 Na2S tác dụng với dung dịch Al2(SO4)3

3Na2S + Al2(SO4)3+ 6H2O   2Al(OH)3 + 3Na2SO4 + 3H2S
1. Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra trong các trường hợp sau:
a. Cho K đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3.
b. Đun nóng dung dịch NaHCO3.
     c. Cho Fe3O4 vào dung dịch HCl.
     d. Cho dung dịch NaHSO4 vào dung dịch NaAlO2.
     e. Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch Fe(NO3)2.
     f. Sục CO2 vào dung dịch K2CO3.
Hướng dẫn giải
a. Cho K đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3.
2K      +  2H2O →     2KOH   +  H2
6KOH  +  Al2(SO4)3 →   2Al(OH)3   +  3K2SO4
Al(OH)3   +    KOH  →     KAlO2    + 2H2O
b. Đun nóng dung dịch NaHCO3.
2NaHCO3  →    Na2CO3  +  CO2  +  H2O
c. Cho Fe3O4 vào dung dịch HCl.
Fe3O4 + 8HCl→ FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O
d. Cho dung dịch NaHSO4 vào dung dịch NaAlO2
2NaAlO2  +  8NaHSO4 →  5Na2SO4  +  Al2(SO4)3  +  4H2O
e. Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch Fe(NO3)2
AgNO3 + Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + Ag
f. Sục CO2 vào dung dịch K2CO3
CO2 + K2CO3 + H2O →2KHCO3
1. Mô tả hiện tượng và viết phương trình hoá học giải thích cho thí nghiệm sau: 
a. Cho một mẩu kim loại Na vào ống nghiệm chứa dung dịch copper(II )sulfate
b. Nhỏ từ từ dung dịch HCl vào dd Na2CO3
Hướng dẫn giải
a. Mẩu Na tan dần, dung dịch sủi bọt khí không màu. Xuất hiện kết tủa màu xanh lơ

           2Na + 2H2O   2NaOH   + H2                   

            CuSO4 + NaOH   Cu(OH)2  + Na2SO4
b. Ban đầu chưa có hiện tượng gì sau một lúc tiếp tục nhỏ HCl vào thì mới thấy bọt khí thoát ra.
              HCl + Na2CO3 →  NaHCO3 + NaCl
             HCl + NaHCO3 → NaCl + H2O + CO2↑


1. Cho các dung dịch KHSO4, Ba(HCO3)2 , Na2CO3 , Mg(NO3)2 được đặt tên không theo thứ tự X, Y, Z, T. Tiến hành thí nghiệm với X,Y,Z,T thu được kết quả như sau:
	Thuốc thử
	X
	Y
	Z
	T

	NaOH
	Kết tủa trắng
	Không hiện tượng
	Kết tủa
	Không hiện tượng

	NaHSO4
	Kết tủa, khí thoát ra
	Khí thoát ra
	Không hiện tượng
	Không hiện tượng


Hãy xác định X, Y,Z,T. Viết các phương trình hóa học xảy ra
Hướng dẫn giải



Hoặc 


1. Trong nước thải công nghiệp có chứa một lượng các muối tan của một số kim loại nặng như: Pb, Fe, ... Để xử lý sơ bộ nước thải trên (làm giảm hàm lượng các muối của kim loại nặng) có thể sử dụng một hóa chất rẻ tiền, dễ kiếm nào? Hãy viết các phương trình phản ứng minh họa.
Hướng dẫn giải
Chọn hóa chất rẻ tiền, dễ kiếm để xử lý sơ bộ nước thải: dung dịch Ca(OH)2.
         2Fe(NO3)3 + 3Ca(OH)2 2Fe(OH)3 + 3Ca(NO3)2
         Pb(NO3)2  + Ca(OH)2   Pb(OH)2 + Ca(NO3)2
1. Viết phương trình hóa học khi tiến hành thí nghiệm sau: 
a. Cho dung dịch KOH tác dụng với dung dịch Ca(HCO3)2
b. Cho Fe tác dụng với dung dịch H2SO4
c. Cho muối X vào dung dịch HCl hoặc dung dịch NaOH đều sinh ra khí
Hướng dẫn giải
	a.   KOH  +   Ca(HCO3)2   →  CaCO3  +  KHCO3
     2KOH  +   Ca(HCO3)2  →  CaCO3  +  K2CO3
         b.  Fe + H2SO4 (loãng)         →  FeSO4  +  H2↑
      2Fe + 6H2SO4 (đặc, nóng)  →  Fe2(SO4)3  +  3SO2↑  +   6H2O
      Fe + H2SO4 (đặc nguội)        →  không xảy ra 
         c. Cho muối X vào dung dịch HCl hoặc dung dịch NaOH đều sinh ra khí X có thể là (NH4)2CO3
      (NH4)2CO3   +    2HCl  →  2NH4Cl  +  CO2↑  +   H2O
      (NH4)2CO3  +  2NaOH  →  Na2CO3  +  2NH3↑  +  2H2O 

1. 
    1. Viết phương trình nhiệt phân đến khối lượng không đổi (nếu có) các muối trong các trường hợp sau:
a. NaNO3  	      	b. Mg(NO3)2          c. AgNO3         	d. NH4NO2 	e. NH4NO3  	    	
f. NaHCO3             	g. Na2CO3  ;           h. CaCO3 		i. Ca(HCO3)2
     2. Viết các phương trình phản ứng xảy ra khi cho dung dịch Ba(HCO3)2 vào các dung dịch sau: Ca(OH)2, NaHSO4, Na2CO3, HCl, NaOH.
Hướng dẫn giải
1.
a. 2NaNO3 [image: https://lh3.googleusercontent.com/pHcy9_ZBtDuKiADIrlBfbYKuelqTE6kaiB3ltGsfQp3jyrbwbatF1qJVdRIPj1vAEY7Xb6HaJcuJClCSOpIRpqW9D6Oe_GqLii_ZaY2VcljTWpYZAqoWWJ6vTEdj9G4sBc7o75c] 2NaNO2 + O2
b. Mg(NO3)2 [image: https://lh3.googleusercontent.com/pHcy9_ZBtDuKiADIrlBfbYKuelqTE6kaiB3ltGsfQp3jyrbwbatF1qJVdRIPj1vAEY7Xb6HaJcuJClCSOpIRpqW9D6Oe_GqLii_ZaY2VcljTWpYZAqoWWJ6vTEdj9G4sBc7o75c] MgO + 2NO2 + 1/2O2
c. AgNO3 [image: https://lh3.googleusercontent.com/pHcy9_ZBtDuKiADIrlBfbYKuelqTE6kaiB3ltGsfQp3jyrbwbatF1qJVdRIPj1vAEY7Xb6HaJcuJClCSOpIRpqW9D6Oe_GqLii_ZaY2VcljTWpYZAqoWWJ6vTEdj9G4sBc7o75c] Ag + NO2 + 1/2O2
d. NH4NO3 [image: https://lh3.googleusercontent.com/pHcy9_ZBtDuKiADIrlBfbYKuelqTE6kaiB3ltGsfQp3jyrbwbatF1qJVdRIPj1vAEY7Xb6HaJcuJClCSOpIRpqW9D6Oe_GqLii_ZaY2VcljTWpYZAqoWWJ6vTEdj9G4sBc7o75c] N2O + 2H2O
e. NH4NO2 [image: https://lh3.googleusercontent.com/pHcy9_ZBtDuKiADIrlBfbYKuelqTE6kaiB3ltGsfQp3jyrbwbatF1qJVdRIPj1vAEY7Xb6HaJcuJClCSOpIRpqW9D6Oe_GqLii_ZaY2VcljTWpYZAqoWWJ6vTEdj9G4sBc7o75c] N2 + 2H2O
f. 2NaHCO3 [image: https://lh3.googleusercontent.com/pHcy9_ZBtDuKiADIrlBfbYKuelqTE6kaiB3ltGsfQp3jyrbwbatF1qJVdRIPj1vAEY7Xb6HaJcuJClCSOpIRpqW9D6Oe_GqLii_ZaY2VcljTWpYZAqoWWJ6vTEdj9G4sBc7o75c] Na2CO3 + CO2 + H2O
g. Không bị nhiệt phân
h. CaCO3 [image: https://lh3.googleusercontent.com/pHcy9_ZBtDuKiADIrlBfbYKuelqTE6kaiB3ltGsfQp3jyrbwbatF1qJVdRIPj1vAEY7Xb6HaJcuJClCSOpIRpqW9D6Oe_GqLii_ZaY2VcljTWpYZAqoWWJ6vTEdj9G4sBc7o75c] CaO + CO2
f.  Ca(HCO3)2 [image: https://lh3.googleusercontent.com/pHcy9_ZBtDuKiADIrlBfbYKuelqTE6kaiB3ltGsfQp3jyrbwbatF1qJVdRIPj1vAEY7Xb6HaJcuJClCSOpIRpqW9D6Oe_GqLii_ZaY2VcljTWpYZAqoWWJ6vTEdj9G4sBc7o75c] CaCO3 + CO2 + H2O
    CaCO3 [image: https://lh3.googleusercontent.com/pHcy9_ZBtDuKiADIrlBfbYKuelqTE6kaiB3ltGsfQp3jyrbwbatF1qJVdRIPj1vAEY7Xb6HaJcuJClCSOpIRpqW9D6Oe_GqLii_ZaY2VcljTWpYZAqoWWJ6vTEdj9G4sBc7o75c] CaO + CO2
     2. 
        Ba(HCO3)2 + Ca(OH)2 →  BaCO3 + CaCO3 + 2H2O
        Ba(HCO3)2 + 2NaHSO4→  BaSO4 + Na2SO4 + 2H2O
        Ba(HCO3)2 + Na2CO3→  BaCO3 + 2NaHCO3
        Ba(HCO3)2 + 2HCl→  BaCl2 + CO2+ H2O
        Ba(HCO3)2 + NaOH→  BaCO3 + NaHCO3 + H2O
        Ba(HCO3)2 + 2NaOH→  BaCO3 + Na2CO3 + 2H2O

DẠNG 2: ĐIỀU CHẾ MUỐI – TÌM CÔNG THỨC MUỐI 
Câu 1: Viết ít nhất 5 phương trình hoá học điều chế FeCl2
Hướng dẫn giải

Fe(OH)2 + 2HCl FeCl2 + 2H2O

FeO + 2HCl FeCl2 + H2O


Fe + 2HCl FeCl2 + H2

FeCO3+ 2HCl FeCl2 + H2O + CO2

Fe3O4 + 8HCl FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O
Câu 2: Viết 5 phương trình phản ứng khác nhau tạo thành CuSO4.
Hướng dẫn giải

Cu(OH)2 + H2SO4 CuSO4 + 2H2O

CuO + H2SO4CuSO4 + H2O


Cu + 2H2SO4 đặc CuSO4 + SO2 + 2H2O


Cu2S + 6H2SO4 đặc 2CuSO4 + 5SO2 + 6H2O

Cu2O + H2SO4 loãngCuSO4 + Cu + H2O
Câu 3: 
	a) Hãy viết phương trình hoá học tạo các muối sau: K2SO3, CaSO4, NaCl, MgCl2. 
	b) Từ các phương pháp điều chế muối, hãy viết 3 phương trình hoá học tạo ra iron(II) chloride.
Hướng dẫn giải
	    a)

          SO2 + 2KOH  K2SO3 + H2O

         CaO + H2SO4  CaSO4 + H2O

         HCl + NaOH  NaCl + H2O

         Mg + 2HCl  MgCl2 + H2
      b) 3 phương trình hoá học tạo ra iron(II) chloride:

         Fe + 2HCl  FeCl2 + H2

        FeO + 2HCl  FeCl2 + H2O

        Fe(OH)2 + 2HCl  FeCl2 + 2H2O
Câu 4: Viết 12 phương trình phản ứng tạo thành NaCl 
Hướng dẫn giải

1.  NaOH + HCl   NaCl + H2O


2. FeCl2 + 2NaOH   Fe(OH)2   + 2NaCl

3. NaClO + 2HCl     NaCl  + Cl2 + H2O


4. 2Na + 2HCl   2NaCl   + H2


5. 2NaClO  2NaCl + O2

6. Cl2 + NaOH   NaCl + NaClO + H2O

7. 2Na + Cl2    2NaCl


8. NaHCO3 + HCl    NaCl + CO2  + H2O

9. Cl2    +   2NaBr   2NaCl + Br2


10. BaCl2 + Na2SO4   BaSO4   + 2NaCl


11. NH4Cl + NaOH   NaCl  + NH3 + H2O


12. NH4Cl + NaNO2   NaCl + N2  +  2H2O
Câu 5: Cho 2 muối X và Y. Biết X tác dụng với dung dịch NaOH và tác dụng với dung dịch HCl đều có khí thoát ra. Khi sục khí CO2 vào dung dịch muối Y thấy xuất hiện kết tủa. Hãy chọn 2 muối X, Y phù hợp và viết các phương trình phản ứng xảy ra.
Hướng dẫn giải
X là (NH4)2CO3; Y là NaAlO2
(NH4)2CO3   +   2NaOH → Na2CO3  +  2NH3  +  2H2O
(NH4)2CO3   +   2HCl → 2NH4Cl  +   H2O  +  CO2  

NaAlO2   +  2H2O  +  CO2    Al(OH)3  +  NaHCO3
Câu 6: Hòa tan Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 (loãng, dư), thu được dung dịch X. Cho lần lượt các chất sau vào dung dịch X: KMnO4, Cl2, KI, Cu, NaOH, BaCl2 , Cl2. Viết các phương minh họa các phản ứng hóa học xảy ra (nếu có).
    Hướng dẫn giải
(1)  Fe3O4 + 4H2SO4→FeSO4 +Fe2(SO4)3+ 4H2O
Dung dịch X gồm FeSO4, Fe2(SO4)3 và H2SO4 dư
(2) 10FeSO4 + 2KMnO4+ 8H2SO4→K2SO4 + 2MnSO4 +5Fe2(SO4)3+ 8H2O
(3) 6FeSO4+ 3Cl2→2FeCl3 +2Fe2(SO4)3
(4)  Fe2(SO4)3 + 2KI→2FeSO4 +I2 + K2SO4
(5) Fe2(SO4)3 + Cu→2FeSO4 +CuSO4

(6) 

      

                  

             (7)

                  

                  
             (8) 3 Cl2 + 6FeSO4  2Fe2(SO4)3 + 2FeCl3
Câu 7: Cho biết X là kim loại, A là acid, B là muối acid, C là muối trung hòa. Cho lần lượt X, dung dịch các chất A, B, C vào dung dịch Ba(HCO3)2 đều thấy sinh ra một chất khí và một chất kết tủa trắng. Tìm các chất X, A, B, C thỏa mãn và viết các phương trình phản ứng xảy ra.
Hướng dẫn giải 
● Kim loại X là: Ba


Ba + 2H2O Ba(OH)2 + H2


Ba(OH)2 + Ba(HCO3)2 2BaCO3 + 2H2O
● Acid A là H2SO4.



H2SO4 + Ba(HCO3)2 2BaSO4  + 2CO2 + 2H2O
● Muối acid B là NaHSO4.



2NaHSO4 + Ba(HCO3)2 Na2SO4 + BaSO4  + 2CO2 + 2H2O
● Muối trung hòa C là AlCl3.



2AlCl3 + 3Ba(HCO3)2 + 6H2O 2Al(OH)3  + 6CO2 + 3BaCl2 + 6H2O
Câu 8: Sodium hydrocarbonate ( NaHCO3 ) còn được gọi là baking soda là một chất rắn màu trắng, ít tan trong nước. Biết rằng chất này sử dụng nhiều trong đời sống như: làm bột nở, bột nhừ, điều chế thuốc đau dạ dày, sản xuất một số chất diệt nấm, …. Dựa trên kiến thức hóa học em hãy giải thích vì sao Sodium hydrocarbonate có những ứng dụng trên ?
Hướng dẫn giải 
NaHCO3 dễ bị phân hủy khi đun nóng trên 50 0C sẽ giải phóng khí CO2 nên sẽ làm bột nở tạo độ xốp cho bánh.
PTHH: 2NaHCO3 → Na2CO3 +CO2↑ + H2O
- Trong y học , NaHCO3 gọi là thuốc muối, thuốc chống acid và kiềm hóa, có tác dụng chóng đầy hơi, trung hòa axit HCl trong dạ dày và làm giảm đau dạ dày.
PTHH: NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2+ H2O
NaHCO3 được sử dụng để sản xuất một số loại sản phẩm diệt nấm như nước súc miệng khử mùi, kem đánh răng, dung dịch vệ sinh… vì nhiều loại nấm phát triển trong môi trường acid, khi sử dụng dung dịch NaHCO3 sẽ trung hòa môi trường acid, kết quả làm thay đổi pH của môi trường nên diệt được nấm.
NaHCO3 có tính lưỡng tính, thể hiện tính axit và tính bazơ, vì vậy khi cho vào thực phẩm, tính kiềm của NaHCO3 và tính axit của khí carbondioxide khi được giải phóng đã ngấm vào thực phẩm làm cho thực phẩm mau mềm. 
Câu 9: Chất A là muối calcium halide. Cho dung dịch chứa 0,2g A tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 thì thu được 0,376g kết tủa siver halide. Hãy xác định công thức chất A.
Hướng dẫn giải 
Gọi công thức muối là CaX2
CaX2   + 2AgNO3 →  Ca(NO3)2 +2AgX
40+2X                   →                2.(108+X) (g)
0,2                         →                     0,376 (g)
Ta có: (40+2X).0,376=2(108+X).0,2     
→ X=80 (Br)
Công thức: CaBr2
Câu 10: Cho các dung dịch muối A, B, C, D chứa các gốc acid khác nhau. Các muối B, C đốt trên ngọn lửa vô sắc phát ra ánh sáng màu vàng
   - A tác dụng với B thu được muối tan, kết tủa trắng E không tan trong nước và acid mạnh, giải phóng khí F không màu, không mùi nặng hơn không khí. Tỉ khối hơi của F so với H2 bằng 22.
   - C tác dụng với B cho dung dịch muối tan không màu và khí G không màu, mùi hắc, gây ngạt, nặng hơn không khí, làm nhạt màu dung dịch nước Br2.
   - D tác dụng với B thu được kết tủa trắng E. Mặt khác D tác dụng với dung dịch AgNO3 tạo kết tủa trắng
   Hãy tìm A, B, C, D, E, F, D, G và viết các phương trình phản ứng xảy ra
Hướng dẫn giải 
          A: Ba(HCO3)2; B: NaHSO4; C: Na2SO3; D: BaCl2; E: BaSO4; F: CO2;   G: SO2


Ba(HCO3)2 + 2NaHSO4  BaSO4 +Na2SO4 + 2CO2 + 2H2O  

Na2SO3+ 2NaHSO4  Na2SO4 + SO2 + H2O

BaCl2 + 2NaHSO4  BaSO4 + Na2SO4 + 2HCl 

BaCl2  + 2AgNO3   Ba(NO3)2 + 2AgCl
Câu 11: Một hỗn hợp X gồm các chất K2O, KHCO3, NH4Cl, BaCl2 có số mol bằng nhau. Hòa tan hỗn hợp X vào nước rồi đun nhẹ sau khi phản ứng hoàn toàn thu được khí Y, dung dịch Z và kết tủa M. Xác định các chất Y, Z, M và viết các phương trình?
Hướng dẫn giải 


K2O 	+ 	H2O 		 	2KOH
	a(mol)					2a (mol)

	KOH 	+ 	KHCO3 	 	K2CO3 	+	 H2O
	a		a			a


	K2CO3 + 	BaCl2 		 	 	+ 	2KCl
	a		a			a 			2a


	KOH 	+ 	NH4Cl  	 	KCl 	+ 	  + 	H2O
	a		a
	Các chất phản ứng vừa đủ với nhau. 
	Vậy Y là NH3, dung dịch Z là KCl, kết tủa M là BaCO3.
Câu 12: Cho một kim loại A tác dụng với dung dịch của một muối B (dung môi là nước). Hãy tìm một kim loại A, một muối B phù hợp với mỗi thí nghiệm có hiện tượng như sau:
a) Kim loại mới bám lên kim loại A.
b) Dung dịch đổi màu từ vàng sang xanh lam. 
c) Có bọt khí và kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan dần đến hết.		
d) Có bọt khí và kết tủa màu trắng lẫn kết tủa màu xanh lơ.
Viết phương trình các phản ứng hóa học xảy ra.
Hướng dẫn giải 
a. Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu
b. Cu + 2Fe2(SO4)3 CuSO4  + 2FeSO4


c. 2Na + 2H2O  2NaOH + H2 


3NaOH + AlCl3  Al(OH)3  + 3NaCl

Al(OH)3 + NaOH  NaAlO2 + 2H2O
d. Ba + 2H2O → H2 + Ba(OH)2
    Ba(OH)2 + CuSO4 → BaSO4+ Cu(OH)2
Câu 13: Ba dung dịch A, B, C thỏa mãn: A tác dụng với B thì có kết tủa BaSO4, B tác dụng với C thì có kết tủa xuất hiện, A tác dụng với C thì có khí CO2 thoát ra. Tìm A, B, C và viết các phương trình phản ứng xảy ra. 
Hướng dẫn giải 
Do A tác dụng với B thì có kết tủa BaSO4, B tác dụng với C thì có kết tủa xuất hiện, A tác dụng với C thì có khí thoát ra

  A: H2SO4 hoặc NaHSO4, B: BaCl2, C: Na2CO3

NaHSO4 + BaCl2  BaSO4 + NaCl + HCl

( H2SO4 + BaCl2  BaSO4 + 2HCl )

BaCl2 + Na2CO3  BaCO3 + 2NaCl

2NaHSO4 + Na2CO3  Na2SO4 + CO2 + H2O

(  H2SO4 + Na2CO3  Na2SO4 + CO2  + H2O )
Câu 14: 
a) Viết ba phương trình hoá học khác nhau để tạo ra Na2SO4 từ NaOH.
b) Viết ba phương trình hoá học khác nhau để điều chế CuCl2
Hướng dẫn giải
a) Ba phương trình hoá học khác nhau để tạo ra Na2SO4 từ NaOH là:

(1) 2NaOH + SO3  Na2SO4 + H2O.

(2) 2NaOH + H2SO4  Na2SO4 + 2H2O.

(3) 2NaOH + CuSO4  Na2SO4 + Cu(OH)2↓.
b) Ba phương trình hoá học khác nhau để điều chế CuCl2:

(1) CuO + 2HCl  CuCl2 + H2O.

(2) Cu(OH)2 + 2HCl  CuCl2 + 2H2O.

(3) CuSO4 + BaCl2  CuCl2 + BaSO4↓.
Câu 15: Nhiệt phân hỗn hợp rắn X gồm CaCO3, NaHCO3, Na2CO3 có tỉ lệ mol tương ứng 2:2:1 đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp rắn Y. Cho Y vào nước, khi kết thúc phản ứng lọc lấy dung dịch Z.
a. Viết phương trình hóa học các phản ứng.
      b. Viết phương trình hóa học của các phản ứng có thể xảy ra khi cho dung dịch Ca(HCO3)2 vào dung dịch Z.
Hướng dẫn giải
         a. Phương trình hóa học:
Nhiệt phân X thu được rắn Y

CaCO3CaO + CO2      (1)
   2x                 2x

2NaHCO3  Na2CO3 + CO2 + H2O     (2)
      2x                      x
Khi cho rắn Y (CaO, Na2CO3) vào H2O, các phản ứng xảy ra là

CaO + H2O  Ca(OH)2     (3)
   2x                      2x

Ca(OH)2 + Na2CO3  CaCO3 + 2NaOH    (4)
                2x              2x                                 2x
Gọi số mol ban đầu của CaCO3 là 2x mol, số mol ban đầu của NaHCO3 là 2x mol, số mol ban đầu của Na2CO3 là x mol (vì tỉ lệ mol tương ứng là 2:2:1).
Theo pt (1), (2), (3), (4) ta có:


    = 2x (mol) 

   = x + x = 2x (mol)



Xét pt (4), ta thấy:   cả 2 cùng hết.
Vậy dung dịch Z chứa NaOH.
b. Dung dịch Ca(HCO3)2 + dung dịch Z
Các phản ứng có thể xảy ra:

Ca(HCO3)2 + 2NaOHCaCO3 + Na2CO3 + 2H2O

Ca(HCO3)2 + NaOHCaCO3 + NaHCO3 + H2O

Ca(HCO3)2 + Na2CO3CaCO3 + 2NaHCO3

Câu 16: 


Cho phản ứng tổng quát: A  + B    C + D  + E
Hãy dẫn ra 2 phương trình phản ứng với khí E khác nhau phù hợp với phản ứng tổng quát trên.
Hướng dẫn giải 

BaCO3  +  H2SO4       BaSO4  +  H2O + CO2
(A)          (B)                     (C)         (D)      (E)

BaSO3  + H2SO4         BaSO4 +  H2O +  SO2
 (A)             (B)               (C)         (D)        (E)
Câu 17: 
	a) Hãy tìm 3 dung dịch muối có thể phản ứng được với dung dịch Na2CO3. Viết các phương trình hoá học của phản ứng đã xảy ra.
	b) Để làm sạch lớp cặn (thường là CaCO3) trong các dụng cụ đun nước, người ta dùng giấm ăn hoặc nước ép từ quả chanh. Giải thích.
Hướng dẫn giải 
a) Chọn 3 dung dịch muối: BaCl2; Ca(NO3)2; Ba(NO3)2.
Các phương trình hoá học:

BaCl2 + Na2CO3  BaCO3↓ + 2NaCl

Ca(NO3)2 + Na2CO3  CaCO3↓ + 2NaNO3

Ba(NO3)2 + Na2CO3  BaCO3↓ + 2NaNO3
b) Trong giấm ăn hoặc nước ép từ quả chanh có acid. Các acid này phản ứng được với lớp cặn tạo thành muối tan dễ rửa trôi. Do đó, để làm sạch lớp cặn (thường là CaCO3) trong các dụng cụ đun nước, người ta dùng giấm ăn hoặc nước ép từ quả chanh.
Câu 18: Có các muối: BaCO3, CuCl2, MgSO4. Hãy cho biết muối nào có thể được điều chế bằng các phương pháp sau:
a) Oxide acid phản ứng với dung dịch base.
b) Oxide base phản ứng với dung dịch acid.
c) Base phản ứng với dung dịch acid.
Viết phương trình hoá học của các phản ứng trên.
Hướng dẫn giải 

Muối được điều chế bằng phương pháp:
a) Oxide acid phản ứng với dung dịch base là: BaCO3.

		Ba(OH)2 + CO2  BaCO3↓ + H2O.
b) Oxide base phản ứng với dung dịch acid: CuCl2, MgSO4.

	CuO + 2HCl  CuCl2 + H2O

	MgO + H2SO4  MgSO4 + H2O
c) Base phản ứng với dung dịch acid: CuCl2, MgSO4.

Cu(OH)2 + 2HCl  CuCl2 + 2H2O

Mg(OH)2 + H2SO4  MgSO4 + 2H2O
Câu 19: Trong các hang động khác nhau nhiều địa phương trên cả nước có nhiều cột thạch nhũ với hình thù lạ mắt và rất đẹp. Đó chính là kết quả lâu dài của sự chuyển hóa lẫn nhau giữa hai muối X và Y khi gặp nước mưa và khí Z trong không khí, X chuyển hóa thành Y hiện tượng T. Dần dần Y lại chuyển hóa thành X rắn không tan hiện tượng M. Quá trình này xảy ra liên tục lâu dài tạo nên nhiều hang động rất đẹp. Bằng kiến thức hóa học em hãy xác định X, Y, Z, T và M. Minh họa bằng PTHH nếu có.
Hướng dẫn giải 
X là CaCO3		   Y là Ca(HCO3)2  		Z là CO2 
T là hiện tượng xâm thực của nước mưa vào đá vôi. M là hiện tượng tạo thạch nhũ trong hang động.

	CaCO3 + CO2 + H2O   Ca(HCO3)2
Câu 20: Hoà tan hoàn toàn x mol Ca vào dung dịch chứa x mol HCl, thu được dung dich A. Cho dung dịch A lần lượt tác dụng với các chất sau: Al; Cu(NO3)2; K2CO3; Ba(HCO3)2. Viết phương trình của các phản ứng hoá học xảy ra (nếu có).
Hướng dẫn giải 

Các phản ứng xảy ra:

Ca    +   2HCl  CaCl2 + H2




       x        

Ca   +  2H2O   Ca(OH)2 + H2



                     
Dung dịch A sau phản ứng gồm có: CaCl2 và Ca(OH)2. Lần lượt cho dung dịch A tác dụng với các chất, xảy ra các phản ứng sau:

2Al + Ca(OH)2 + 2H2O  Ca(AlO2)2 + 3H2

Cu(NO3)2 + Ca(OH)2  Cu(OH)2 + Ca(NO3)2

K2CO3 + Ca(OH)2  CaCO3 + 2KOH

K2CO3 + CaCl2  CaCO3 + 2KCl

Ba(HCO3)2 + Ca(OH)2  BaCO3 + CaCO3 + H2O

DẠNG 3: CÁC DẠNG TOÁN CỦA MUỐI 
Câu 1: Cho m gam Na2CO3 tác dụng vừa đủ với a gam dung dịch HCl 3,65%, sau phản ứng thu được 4,958 lít khí CO2 (đkc).
a) Viết PTHH xảy ra.
b) Tính m.
c) Tính a.
d) Tính nồng độ phần trăm của chất có trong dung dịch thu được sau phản ứng.
Hướng dẫn giải

a) Na2CO3 + 2HCl  NaCl + CO2 + H2O
b)  mol

		Na2CO3 + 2HCl  2NaCl + CO2 + H2O
                                   0,2       0,4                0,4     0,2                 mol
Theo phương trình ⇒ m = 0,2 .106 = 21,2 gam.          
c) nHCl = 0,4 mol ⇒ mHCl = 0,4 . 36,5 = 14,6 gam.
Khối lượng dung dịch HCl = a =  = 400 gam.
d) Khối lượng dung dịch sau phản ứng 
msau phản ứng = 
                   = 21,2 + 400 – 0,2 . 44 = 412,6 gam.
Chất tan sau phản ứng là NaCl với khối lượng mNaCl = 0,4 . 58,5 = 23,4 gam
⇒ C%(NaCl) = 5,67%.
Câu 2: Trộn 30 ml dung dịch có chứa 2,22 gam CaCl2 với 70 ml dung dịch có chứa 1,7 gam AgNO3.
	a) Hãy cho biết hiện tượng quan sát được và viết PTHH xảy ra.
	b) Tính khối lượng chất rắn sinh ra.
	c) Tính nồng độ mol của chất còn lại trong dung dịch sau phản ứng, giả thiết thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể.
Hướng dẫn giải

	    a. CaCl2 + 2AgNO3  Ca(NO3)2 + 2AgCl
	          Hiện tượng: Xuất hiện kết tủa trắng
 b. nCaCl2 = 2,22/111 = 0,02 ( mol ) ; nAgNO3 = 1,7/170 = 0,01 ( mol )

CaCl2 + 2AgNO3  Ca(NO3)2 + 2AgCl
	     0,02          0,01
 0,005        0,01                    0,005         0,01
 0,015         0                        0,005         0,01
mAgCl = 1,435 gam.             
      c) V = 30 + 70 = 100 (ml) = 0,1 (l) => CM(Ca(NO3)2) = 0,05 M ;  CM(CaCl2) = 0,15 M.
Câu 3: Cho 200 (g) dung dịch AgNO3 17% tác dụng vừa đủ với 200 (g) dung dịch BaCl2 20,8%.
1. Tính khối lượng kết tủa thu được.
2. Tính nồng độ % thu được sau phản ứng.
Hướng dẫn giải


1.     BaCl2 + 2AgNO3  Ba(NO3)2 + 2AgCl
         0,2           0,2
Dư    0,1			 0,1	          0,2  (mol)
     mAgCl = 0,2 *143,5 = 28,7 gam
2.   mdd sau phản ứng  = 200 + 200 -  28,7 = 371,3 (gam)

      
Câu 4: Cho 98 (g) dung dịch H2SO4 20% tác dụng với 400 (g) dung dịch BaCl2.
1. Tính khối lượng chất kết tủa tạo thành.
2. Tính nồng độ % của dung dịch BaCl2.
3. Tính nồng độ % của dung dịch sau phản ứng.
Hướng dẫn giải

1.   H2SO4 + BaCl2  BaSO4 + 2HCl
         0,2           0,2	            0,2         0,4   (mol)
     mBaSO4 = 0,2 *233 = 46,6 gam

2. 
2.   mdd sau phản ứng  = 98 + 400 -  46,6 = 451,4 (gam)

      
Câu 5: Hòa tan 13,3 gam hỗn hợp NaCl và KCl vào nước thu được 500 gam dung dịch A Lấy 1/10 dung dịch A cho phản ứng với AgNO3 tạo thành 2,87 gam kết tủa 
a. Tính % về khối lượng của mỗi muối  có trong hỗn hợp ?
b. Tính C% các muối có trong dung dịch A
Hướng dẫn giải

a.   NaCl + AgNO3  AgCl + 2NaNO3
           a				a

   KCl + AgNO3  AgCl + 2KNO3
        a                               b           

  
b. %NaCl = 43,98%		%KCl = 56,12%
Câu 6: Cho 150g CuSO4.5H2O vào 350ml H2O tạo thành dung dịch A.
a. Tính nồng độ phần trăm dung dịch A thu được.
b. Lấy ¼ khối lượng dung dịch A cho tác dụng với dung dịch NaOH 20%. Tính lượng dung dịch NaOH vừa đủ phản ứng với khối lượng dung dịch A đã lấy.
Hướng dẫn giải


     a. 

     b.    CuSO4 + 2NaOH  Cu(OH)2 + Na2SO4
   0,15         0,3				(mol)

  
Câu 7: Cho 316,0 gam dung dịch một muối hiđrocacbonat (A) 6,25% vào dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 16,5 gam muối sunfat trung hoà. Mặt khác cũng cho lượng dung dịch muối hiđrocacbonat (A) như trên vào dung dịch HNO3  vừa đủ, rồi cô cạn từ từ dung dịch sau phản ứng thì thu được 47,0 gam muối B. Xác định A, B.
Hướng dẫn giải
Gọi công thức của muối A: R(HCO3)n 
Có: mA = 316.6,25% = 19,75 gam
       2R(HCO3)n + nH2SO4     R2(SO4)n + 2nCO2 + 2nH2O 
            19,75gam                        16,5gam
=> 16,5.(2R + 2.61n) = 19,75.(2R + 96n)
 suy ra: R= 18n
 Ta có bảng sau:
	n
	1
	2
	3

	R
	18
	36
	54

	KL
	NH4
	Không thoả mãn
	Không thoả mãn


  muối A là: NH4HCO3  
- Theo đề bài: nA = 19,75 : 79 = 0,25 mol
   NH4HCO3     +    HNO3      NH4NO3    +    H2O  +  CO2   
     0,25 mol                            0,25 mol
m(NH4NO3) = 80 × 0,25 = 20 gammuối B là muối ngậm nước.
-  Đặt CTPT của B là: NH4NO3.xH2O
m(H2O) = 47 – 20 = 27 gam  n(H2O) = 27/18= 1,5 mol
 x = 6
   Công thức của B: NH4NO3.6H2O

Câu 8: Cho 17,9 gam hỗn hợp X gồm Na2SO3 và Na2CO3 vào 140,7 gam dung dịch HCl 14,6% thu được dung dịch Y có nồng độ muối chloride là 11,7% và hỗn hợp khí Z.
a) Tính khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp X (Xem như các phản ứng xảy ra hoàn toàn).
b) Tính tỉ khối hơi của hỗn hợp khí Z so với không khí (Giả thiết không khí gồm khí nitơ chiếm
78,1% và còn lại là khí oxi).
Hướng dẫn giải
		Na2SO3 + 2HCl  KCl  + SO2  + H2O
		K2CO3 + 2HCl  2KCl  + CO2  + H2O
		nHCl =0,5628 mol

	Ta có:     
		    Suy ra HCl dư và muối hết
Na2SO3 + 2HCl → 2NaCl + SO2↑ + H2O
                          x      →     2x     →  2x    →   x           	
Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2↑ + H2O
      y      →     2y   →   2y  →    y
mY = m ddHCl + mX - mSO2 - mCO2 = 140,7 + 17,9 - 64x - 44y = 158,6-64x-44y
nNaCl = 2x+2y
%mNaCl=.100%=11,7% (2)
Từ (1) và (2) → x = 0,1; y = 0,05
%mNa2SO3 = 0,1 . 126 : 17,9 . 100% = 70,39%
%mNa2CO3 = 100% - 70,39%= 29,61%
b) Z => MZ’= 
KK => MKK = = 28,876
  dZ’/KK = 57,33/28,876 = 1,9855

Câu 9: Có dung dịch X chứa 2 muối của cùng một kim loại.
TN1 : Lấy 100 ml dung dịch X cho tác dụng với dung dịch BaCl2 dư thu được kết tủa A chỉ chứa một muối. Nung toàn bộ kết tủa A đến khối lượng không đổi thu được 0,2479 lít khí B (đkc) có tỉ khối đối với hiđro là 22 ;  khí B có thể làm đục nước vôi trong.
TN 2 : Lấy 100ml dung dịch X cho tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 (lượng vừa đủ) thu được 2,955 gam kết tủa A và dung dịch chỉ chứa NaOH.
Hướng dẫn giải
Tìm công thức và nồng độ mol của các muối trong dung dịch X.
Từ TN1 và TN2, ta thấy đây chỉ có thể là hai muối của kim loại Na.                                    
Từ TN1, kết tủa A chỉ có thể là muối của Ba (vì nếu muối của Na thì sẽ tan).          
Khi nung A cho khí B có M = 22 x 2  = 44 và B làm đục nước vôi trong, vậy B là CO2.    
Do đó kết tủa A là muói BaCO3  Trong dung dịch X có chứa muối Na2CO3 .           
            Từ TN 2, khi X tác dụng với Ba(OH)2 chỉ tạo ra BaCO3 và dung dịch NaOH, nên trong dụng X, ngoài Na2CO3 còn có chứa muối NaHCO3 .                                                                
Các phương trình phản ứng :
            Na2CO3  +  BaCl2         BaCO3  +  2NaCl                             (1)                   
            BaCO3   BaO  +  CO2                                                               (2)                   
            Na2CO3  +  Ba(OH)2     BaCO3  +  2NaOH                           (3)                   
            NaHCO3  +  Ba(OH)2   BaCO3  +  NaOH  + H2O                (4)                    
Theo (1) và (2) : số mol CO2  =  số mol BaCO3  =  số mol Na2CO3  
      0,01 mol.                                
Theo (3) và (4) : số mol BaCO3  =  0,015 mol                                                      
Số mol NaHCO3  =  số mol BaCO3 tạo ra từ (4) = 0,015 – 0,01  = 0,005 mol.                   
Kết luận :        Nồng độ mol của Na2CO3   0,1 M                                                   
                        Nồng độ mol của NaHCO3    0,05M.                                            

Câu 10: Cho x gam một muối halogenua của một kim loại kiềm tác dụng với 200ml dd H2SO4 đặc, nóng vừa đủ. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp sản phẩm A trong đó có một khí B (mùi trứng thối). Cho khí B tác dụng với dd Pb(NO3)2 (dư) thu được 47,8 gam kết tủa màu đen. Phần sản phẩm còn lại, làm khô thu được 342,4 gam chất rắn T. Nung T đến khối lượng không đổi thu được 139,2 gam muối duy nhất.
a. Tính nồng độ mol/lit của dd H2SO4 ban đầu.
b. Xác định công thức phân tử của muối halogenua và tính x.
Hướng dẫn giải
a. nPb(NO3)2 =0,2 mol
- Vì khí B có mùi trứng thối khi tác dụng với dd Pb(NO3)2 tạo kết tủa đen => B là H2S
- Gọi CTTQ của muối halogenua kim loại kiềm là RX
- PTHH     8RX   +   5H2SO4 đặc  →  4R2SO4   +   H2S↑  +  4X2  +  4H2O   (1)
            	        1,6            1,0                     0,8              0,2       0,8
(có thể HS viết 2 phương trình liên tiếp cũng được)
- Khi B tác dụng với dd Pb(NO3)2
            	  H2S  +  Pb(NO3)2   →   PbS↓   +   2HNO3                                    (2)
                0,2                                  0,2

- Theo (1) ta có: 

b. Sản phẩm gồm có: R2SO4, X2, H2S => chất rắn T có R2SO4 và X2, nung T đến khối lượng không đổi => 

                                              


- Theo (1) . Vậy X là iôt(I)

- Ta có: R là kali (K)
- Vậy CTPT muối halogenua là KI
c. Tìm x:

- Theo (1) 
Câu 11: Trộn 100 gam dung dịch chứa một chất tan X có nồng độ 13,2% (X là muối của kim loại kiềm có chứa gốc sunfat) với 100 gam dung dịch NaHCO3 4,2%. Sau khi phản ứng xong thu được dung dịch A có khối lượng nhỏ hơn 200 gam. Nếu cho 100 gam dung dịch BaCl2 20,8% vào dung dịch A, đến khi phản ứng hoàn toàn thì dung dịch thu được vẫn còn dư muối sunfat. Khi thêm tiếp vào đó 20 gam dung dịch BaCl2 20,8%, phản ứng xong thu được dung dịch D có chứa BaCl2. 
      a. Xác định công thức hóa học của X. 
      b. Tính nồng độ phần trăm của chất tan trong dung dịch A và dung dịch D. 
Hướng dẫn giải


1. a)    =  = 13,2 ( gam )




 = 4,2 ( gam )   = 0,05 ( mol )




	 = 20,8     = 0,1 ( mol )



	= 4,16 gam → = 0,02 mol
Khi trộn 100 gam dung dịch muối X với 100 gam dung dịch NaHCO3 thu được dung dịch A có khối lượng nhỏ hơn 200 gam, có nghĩa là có khí thoát ra 
	Nên muối X phải có dạng MHSO4. Ta có các phương trình hóa học
	2MHSO4 + 2NaHCO3 → M2SO4  +  Na2SO4  +  2CO2↑ + 2H2O (1)
	   0,05       	0,05              0,025	0,025 	        0,05		(mol)
	Dung dịch A chứa M2SO4 ;  Na2SO4  và MHSO4 
	M2SO4 + BaCl2  → 2MCl + BaSO4↓ (2)
	Na2SO4  + BaCl2  → 2NaCl + BaSO4↓ (3)
	MHSO4  + BaCl2  → MCl +  HCl  +  BaSO4↓ (4)
Vì cho 100 gam dung dịch BaCl2 20,8% vào dung dịch A, đến khi phản ứng hoàn toàn thì dung dịch thu được vẫn còn dư muối sunfat.





Nên theo (1), (2), (3) và (4)  > 0,1 mol  < =132   M < 35 (*)

Mặt khác Khi thêm tiếp vào đó 20 gam dung dịch BaCl2 20,8%, phản ứng xong thu được dung dịch D có chứa BaCl2 





Nên theo  (1), (2), (3) và (4) < 0,12 mol  >  = 110    M >  13 (**)

Từ (*) và (**) M là Na (23)
Vậy công thức hóa học của X là NaHSO4 
b)	dung dịch A chứa Na2SO4 và NaHSO4 
	dung dịch D chứa NaCl, HCl và BaCl2


 =  = 0,11 ( mol )
mddA = 100  +  100  -  0,05. 44 = 197,8 ( gam )
mddD =  197,8 + 100 + 20 – 0,11. 233 = 292,17 ( gam )


Vậy trong dung dich A có = .  


= . 
trong dung dich D :









có = . 100 %  3,2 % 



= .100 % 0,75 %



= . 100  0,71% 
Câu 12: Để sản xuất vôi sống (CaO), người ta nung đá vôi (CaCO3) ở nhiệt độ cao. Một lò nung vôi hiện đại có công suất lên đến 300 tấn/ngày (nghĩa là nếu hoạt động hết công suất, lò nung sẽ sản xuất được 300 tấn vôi sống trong 24 giờ). Hiệu suất quá trình nung vôi đạt 96%. Khi lò nung hoạt động hết công suất, tính khối lượng đá vôi cần sử dụng và khối lượng CO2 lò nung đó sẽ thải ra (từ phản ứng nung đá vôi) trong 24 giờ (khối lượng tính theo đơn vị tấn).
Hướng dẫn giải

Phương trình hóa học:        CaCO3 CaO + CO2.
Nếu hiệu suất đạt 100%, ta có tỉ lệ:   1 mol CaCO3 tạo ra 1 mol CaO và 1 mol CO2.
 100 gam CaCO3 tạo ra 56 gam CaO và 44 gam CO2.
    x tấn CaCO3 tạo ra 300 tấn CaO và y tấn CO2.


 x = tấn và y = tấn.
Khối lượng CO2 lò nung sẽ thải ra là 236 tấn.

Khối lượng đá vôi lò nung đó cần là m =  = 558 (tấn).



Câu 13: A là một muối kép có công thức K2SO4.Al2(SO4)3.xH2O. Muối A được sử dụng trong công nghiệp sản xuất giấy, nhuộm vải,… Để điều chế muối A, một bạn học sinh đã tiến hành như sau:
Pha 150,00 gam dung dịch Al2(SO4)3 34,2% với m gam dung dịch K2SO4 15,0%, thu được dung dịch B có nồng độ mol của 2 muối bằng nhau. Nhiệt độ của các dung dịch được duy trì ở 80oC. Làm lạnh dung dịch B xuống 15oC, thấy xuất hiện 133,04 gam tinh thể muối A kết tinh, tách ra khỏi dung dịch. 
Hướng dẫn giải


Tính m: Ta có  

Nồng độ mol của 2 muối bằng nhau  

    m =174 gam.


Tính x:  Ta có nA(kết tinh)  nA(dd sau) 
mA(dd sau) = 0,15(516 + 18x) – 133,04 gam

Mdd sau = – mA(kết tinh) = 190,96 gam.
Độ tan của muối A trong nước ở 15oC là 5,04 gam/100 gam nước

   x = 24
Vậy công thức của muối A là K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.
Câu 14: Hỗn hợp X gồm hai muối cacbonat của hai kim loại nhóm IIA thuộc hai chu kì kế tiếp trong bảng tuần hoàn. Hòa tan 3,6 gam hỗn hợp X bằng dung dịch HNO3 dư, thu được khí Y. Cho toàn bộ lượng khí Y hấp thụ hết bởi dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 7,88 gam kết tủa.
a) Hãy xác định công thức của hai muối và tính thành phần % về khối lượng của mỗi muối trong X.
b) Cho 7,2 gam hỗn hợp X và 6,96 gam FeCO3 vào một bình kín chứa 6,1975 lít không khí (đkc). Nung bình ở nhiệt độ cao để phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp khí Z. Tính thành phần % theo số mol của các chất trong Z.
Hướng dẫn giải
Gọi công thức hóa học của các muối cacbonat lần lượt là ACO3 và BCO3 
Các PTHH xảy ra:	ACO3 + 2HNO3  A(NO3)2 + H2O + CO2 (1)
			BCO3 + 2HNO3  B(NO3)2 + H2O + CO2 (2)
			CO2 + Ba(OH)2  BaCO3 + H2O (3)

Theo (3): nCO2 = nBaCO3 = mol
Theo (1) và (2): nhh 2 muối cacbonat = nCO2 = 0,04 mol

=> Mhh 2 muối cacbonat = gam , ta có:  A + 60 < M < B + 60  A < 30 < B
=> A là Mg (M = 24), B là Ca (M = 40).
Gọi x, y lần lượt là số mol của MgCO3 và CaCO3 trong 3,6 gam hỗn hợp. Ta có:
	84x + 100y = 3,6 (I)
	x + y = 0,04 (II)
Kết hợp (I) và (II) ta có: x = 0,025; y = 0,015

%MgCO3 = 
%CaCO3 = 100 – 35 = 65%
b) Các PTHH: 	MgCO3  MgO + CO2 (4)
		CaCO3  CaO + CO2 (5)
		4FeCO3 + O2  2Fe2O3 + 4CO2 (6)


Ta có: nO2 = mol; nFeCO3 = mol

Theo (6) nO2 = nFeCO3 = 0,015 mol => O2 còn dư, FeCO3 đã bị phân hủy hết.
Hỗn hợp khí Z gồm: CO2 , O2 và N2. Trong đó:
Theo (4): nCO2 = nMgCO3 = 2.x = 0,05 mol
Theo (5): nCO2 = nCaCO3 = 2.y = 0,03 mol
Theo (6): nCO2 = nFeCO3 = 0,06 mol
nCO2 = 0,05 + 0,03 + 0,06 = 0,14 mol; nO2 (dư) = 0,05 – 0,015 = 0,035 mol 

nN2 = mol


=> %CO2 = ; %O2 = 
%N2 = 100 – (9,8 + 2,5) = 87,7%

Câu 15: Hoà tan hoàn toàn 48,4 gam một mẫu quặng cacbonat-hiđroxit có công thức tổng quát xMCO3.yM(OH)2.zH2O vào 400 ml dung dịch HCl thu được dung dịch A và 9,916 lít khí (đkc). Sau đó thêm nước vào dung dịch A đến 500 ml, trộn đều được dung dịch B. Cho từ từ dung dịch NaOH 2M vào 100 ml dung dịch B đến khi pH của dung dịch bằng 7 thì thu được 5,8 gam kết tủa C và tiêu tốn hết 110 ml dung dịch NaOH 2M. Nếu lấy một phần kết tủa C đem đi nung ở nhiệt độ cao đến khi khối lượng không đổi thì khối lượng của chất rắn giảm 31% so với khối lượng ban đầu.
   a) Viết các phương trình phản ứng xảy ra.
   b) Tính nồng độ dung dịch HCl cần dùng ở trên.
   c) Xác định các giá trị x, y và z trong công thức của quặng
Hướng dẫn giải

a) Hòa tan hoàn toàn mẫu quặng vào dung dịch HCl:

MCO3      +  2HCl     MCl2   +  CO2  +    H2O 		(1)

M(OH)2    +  2HCl      MCl2   + 2H2O			(2)
Dung dịch A và dung dịch B chứa MCl2 và có thể có HCl dư. Cho từ từ NaOH vào B:

NaOH      +   HCl      NaCl + H2O			(3)

MCl2     +    2NaOH   M(OH)2 + 2NaCl		(4)
Kết tủa C là M(OH)2. Lấy một phần C đi nung ở nhiệt độ cao đến khi khối lượng không đổi:

2M(OH)2     MO  +  H2O				(5)
b) Tính nồng độ dung dịch HCl cần dùng:
Khi nung  C ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thì khối lượng của chất rắn giảm 31% so với khối lượng ban đầu.

 Phần chất rắn còn lại chiếm 69% khối lượng C ban đầu.



  M là Mg.


Cho từ từ dung dịch NaOH 2M vào 100 ml dung dịch B đến khi  HCl và MCl2 hết, dung dịch chỉ còn NaCl.

Xét 100 ml dung dịch B: 	 

				  


 Trong 500 ml dung dịch B:  

 

 	
 c) Xác định x, y, z trong công thức của quặng:
Gọi số mol tương ứng với 48,4 gam quặng là a. 


 	

 

Trong công thức của quặng, x, y, z là các số nguyên dương tối giản 
Câu 16: Hỗn hợp X có khối lượng 28,11 gam gồm hai muối vô cơ R2CO3 và RHCO3. Chia X thành 3 phần bằng nhau:
- Phần 1 hòa tan trong nước rồi cho tác dụng hoàn toàn với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 21,67 gam kết tủa. 
- Phần 2 nhiệt phân một thời gian, thu được chất rắn có khối lượng giảm nhiều hơn 3,41 gam so với hỗn hợp ban đầu. 
- Phần 3 hòa tan trong nước và phản ứng được tối đa với V ml dung dịch KOH 1M, đun nóng. 
	Viết phương trình phản ứng và tính giá trị V.
Hướng dẫn giải
- Các phương trình phản ứng:
R2CO3 + Ba(OH)2  BaCO3 + 2ROH
RHCO3  + Ba(OH)2  BaCO3 +  ROH + H2O
Ta có: Số mol hỗn hợp 2 muối = [image: ]= 0,11 mol => [image: ]hh= [image: ] = 85,18 (g)
=> R+61< 85,18 < 2R+60 => 12,59 < R < 24,18
Vì R hóa trị 1 nên: R = 23 (Na) hoặc R = 18 (NH4)
- Nếu R=23 (Na)
+ Giả sử phản ứng nhiệt phân xảy ra hoàn toàn: 
                          Na2CO3( không bị nhiệt phân)
                          2NaHCO3 [image: ]Na2CO3 +CO2 + H2O
                                b                                      [image: ]       [image: ]      (mol)
+ Gọi số mol Na2CO3 và NaHCO3 lần lượt là a, b (mol) 


     	   

=> mchất rắn giảm =     (loại)
- Vậy 2 muối là (NH4)2CO3; NH4HCO3
Phần 3:     
- Các phương trình phản ứng:
      (NH4)2CO3 + 2KOH[image: ] 2NH3 +  K2CO3 + 2H2O
      NH4HCO3  + 2KOH [image: ] NH3 + K2CO3  +2 H2O
Từ phương trình phản ứng  nKOH  = 2nhh = 2.0,11 = 0,22 (l) VddKOH = 220 ml
Câu 17: Cho 71,60 gam hỗn hợp X gồm CuSO4, FeSO4 và Fe2(SO4)3 trong đó lưu huỳnh chiếm 22,35% về khối lượng tác dụng với dung dịch NaOH loãng dư. Sau khi phản ứng kết thúc, lọc lấy kết tủa đem nung trong không khí đến khối lượng không thay đổi được chất rắn Y. Dẫn khí CO (dư) đi chậm qua Y nung nóng, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn Z.
a. Viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra.			
b. Tính m?
Hướng dẫn giải
a. Các phương trình phản ứng hóa học xảy ra:
    CuSO4    +   2NaOH    Cu(OH)2  +  Na2SO4	            (1)
    FeSO4     +   2NaOH      Fe(OH)2  +  Na2SO4	            (2)
    Fe2(SO4)3 + 6NaOH    2Fe(OH)3  +  3Na2SO4	             (3)

    Cu(OH)2 CuO  +  H2O			             (4)

    4Fe(OH)2 + O22Fe2O3  +  4H2O		             (5)

    2Fe(OH)3Fe2O3  +  3H2O			             (6)

    CuO  +  CO  Cu  +  CO2 			             (7)

    Fe2O3  +  3CO2Fe  +  3CO2 		                          (8)



b. Theo đề ra ta có: (g)  


       mkim loại = mhh -= 71,6 – 0,5.96  = 23,6 gam
Câu 18: Đặt 2 cốc A,B có cùng khối lượng lên 2 đĩa cân thăng bằng. Cho vào cốc A 102 gam chất rắn AgNO3; cốc B 124,2 gam chất rắn K2CO3.
a) Thêm 100 gam dung dịch HCl 29,2% vào cốc A; 100 gam dung dịch H2SO4 24,5% vào cốc B cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phải thêm bao nhiêu gam nước vào cốc A (hay cốc B) để cân trở lại thăng bằng?
	b) Sau khi cân đã thăng bằng, lấy 1/2 lượng dung dịch trong cốc A cho vào cốc B. Sau phản ứng, phải thêm bao nhiêu gam nước vào cốc A để cân trở lại thăng bằng
Hướng dẫn giải
a.
	
	AgNO3
	K2CO3

	Ban đầu
	0,6 mol; 102 gam
	0,9 mol; 124,2 gam

	Thêm vào
	

	


	Sau phản ứng
	115,9 gam
	213,2 gam

	Thêm nước
	213,2 – 115,9 = 97,3 gam
	


b.


Vậy lượng nước phải thêm vào A là: 311 – 106,6 = 204,4 (gam)
Câu 19: Hỗn hợp rắn (A) gồm có 2 mol mỗi chất sau: NaHCO3, CaCO3, FeCO3. Đun nóng hỗn hợp (A) (không có mặt không khí) ở nhiệt độ thích hợp đến khối lượng không đổi, thu được hỗn hợp chất rắn (B). Hòa tan (B) vào H2O dư thu được dung dịch (C) và hỗn hợp chất rắn (D). Cho dung dịch chứa 1 mol AlCl3 vào dung dịch (C). Hòa tan (D) vào dung dịch H2SO4 đặc nóng, dư. Viết các phương trình hóa học xảy ra, biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn
Hướng dẫn giải.



2NaHCO3 Na2CO3 + CO2 + H2O

CaCO3 CaO + CO2

FeCO3 FeO + CO2



Na2CO3 + H2Odd Na2CO3 

CaO + H2OCa(OH)2 

 2 mol                2 mol 

Ca(OH)2 + Na2CO3  CaCO3 + 2NaOH



1 mol 	1 mol                 1 mol 2 mol 


Xem NaOH và Ca(OH)2 là ROH: 2 + 1.2 = 4 mol.
Với tỉ lệ mol AlCl3 : ROH = 1:4. Suy ra kết tủa Al(OH)3 tan hết

AlCl3 + 3NaOH Al(OH)3 +3NaCl

2AlCl3 + 3Ca(OH)2 2Al(OH)3 +3CaCl2

 Al(OH)3 + NaOH NaAlO2 +2H2O

2Al(OH)3 + Ca(OH)2 Ca(AlO2)2 +2H2O

  

CaCO3 + H2SO4  CaSO4 +CO2 + H2O		

	2FeO +  4H2SO4  Fe2(SO4)3 + SO2  + 4H2O	
Câu 20: Cho dung dịch chứa 29,375 gam hỗn hợp A gồm 2 muối NaX và NaY (X, Y là 2 nguyên tố có trong tự nhiên, ỏ 2 chu kỳ liên tiếp thuộc nhóm VIIA) vào dung dịch AgNO3 dư thu được 59,125 gam kết tủa.
Xác định X, Y và tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp A. (Cho biết số hiệu nguyên tử của X < Y)

Hướng dẫn giải
Trong các muối Halogen của kim loại Ag, có AgF tan trong nước, còn lại AgCl, AgBr, AgI không tan. Xét các trường hợp:

Trường hợp 1: Hỗn hợp A có muối NaF  2 muối là NaF và NaCl.
 NaCl  +  AgNO3  →  NaNO3  +  AgCl ↓ 	
           0,412 mol			    0,412 mol

Theo bài ra, 


Theo PTHH ,  


 ; 

Trường hợp 2: Hỗn hợp A không có muối NaF. Gọi công thức trung bình của 2 muối trong A là .

	

Dựa vào sự tăng giảm khối lượng  

 

X và Y là Clo (Cl) và Brom (Br)
Gọi số mol của NaCl và NaBr lần lượt là x và y.




Câu 21: Hoà tan 174 gam hỗn hợp gồm 2 muối cacbonat và sunfit của cùng một kim loại kiềm vào dung dịch HCl dư. Toàn bộ khí thoát ra được hấp thụ tối thiểu bởi 500 ml dung dịch KOH 3M.
a/ Xác định kim loại kiềm.
b/ Xác định % số mol mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu.
Hướng dẫn giải
Các PTHH xảy ra:
M2CO3 + 2HCl [image: ] 2MCl + CO2 + H2O   (1)
M2SO3 + 2HCl [image: ] 2MCl + SO2 + H2O   (2)
Toàn bộ khí CO2 và SO2 hấp thụ một lượng tối thiểu KOH [image: ] sản phẩm là muối axit.
CO2 + KOH [image: ] KHCO3   (3)
SO2 + KOH [image: ] KHSO3   (4)
Từ (1), (2), (3) và (4)
suy ra: n 2 muối = n 2 khí = nKOH = [image: ] = 1,5 (mol)
[image: ][image: ] [image: ]2 muối = [image: ] = 116 (g/mol) [image: ] 2M + 60 < [image: ] < 2M  + 80
[image: ] 18 < M < 28, vì M là kim loại kiềm, vậy M = 23 là Na.
b/ Nhận thấy [image: ]2 muối  = [image: ] = 116 (g/mol).
[image: ] % nNa2CO3 = nNa2SO3= 50%.
Câu 22: Cho 200g dung dịch Ba(OH)2 17,1% vào 500g dung dịch hỗn hợp (NH4)2SO4 1,32% và CuSO4 2%. Sau khi kết thúc tất cả các phản ứng ta thu được khí A, kết tủa B và dung dịch C.
a/ Tính thể tích khí A (đkc)
b/ Lấy kết tủa B rửa sạch và nung ở nhiệt cao đến khối lượng không đổi thì được bao nhiêu gam rắn?
c/ Tính nồng độ % của các chất trong C.
Hướng dẫn giải
a/ mBa(OH)2 = mdd Ba(OH)2. C% :100% = 200.17,1%:100% = 34,2 (g)
=> nBa(OH)2 = 34,2:171 = 0,2 (mol)
m(NH4)2SO4 = mdd (NH4)2SO4.C%:100% = 500.1,32:100% = 6,6 (g)
=> n(NH4)2SO4 = 6,6: 132= 0,05 (mol)
mCuSO4 = mdd CuSO4. C%:100% = 500.2%:100% = 10 (g)
=> nCuSO4 = 10: 160= 0,0625 (mol)

PTHH: Ba(OH)2 + (NH4)2SO4  BaSO4↓+ 2NH3↑+ 2H2O  (1)
           0,05 <----- 0,05 ----------> 0,05 ---> 0,1 (mol)

           Ba(OH)2 + CuSO4  BaSO4↓ + Cu(OH)2↓  (2)
           0,0625 <-- 0,0625 ----> 0,0625 ---> 00625 (mol)
 Khí A thoát ra là NH3
Theo PTHH (1): nNH3 = 2n(NH4)2SO4 = 2.0,05 = 0,1 (mol)
=> VNH3(đkc) = nNH3.22,4 = 0,1.24,79= 2,479(l)
b) Kết tủa B thu được gồm BaSO4 và Cu(OH)2
Theo PTHH (1) và (2):∑nBaSO4(1) +(2) = 0,05 + 0,0625 = 0,1125 (mol) 
=> mBaSO4 = 0,1125.233 =26,2125 (g)
Theo PTHH (2): nCu(OH)2 = nCuSO4 = 0,0625 (mol)
=> mCu(OH)2 =  0,0625.98 = 6,125 (g)
=> Tổng m kết tủa = mBaSO4+ mCu(OH)2 = 26,2125 + 6,125 = 32,3375 (g)
c) Sau pư dd Ba(OH)2 dư
nBa(OH)2 dư = nBa(OH)2 bđ - nBa(OH)2 (1) - nBa(OH)2 (2) = 0,2 - 0,05 - 0,0625 = 0,0875 (mol)
=> mBa(OH)2 dư = 0,0875.171=14,9625 (g)
mddsau = mdd Ba(OH)2 + mdd hh - mNH3 - mkết tủa
                = 200 + 500 - 0,1.17 - 32,3375
                = 665,9625 (g)
C% Ba(OH)2 = (14,9625:665,9625).100% = 2,25%
Câu 23: Cho 500ml dung dịch A gồm BaCl2 và MgCl2 phản ứng với 120ml dung dịch Na2SO4 0,5M dư, thu được 11,65g kết tủa. Đem phần dung dịch cô cạn thu được 16,77g hỗn hợp muối khan. Xác định nồng độ mol/l các chất trong dung dịch.
Hướng dẫn giải
Phản ứng của dung dịch A với dung dịch Na2SO4.
BaCl2 + Na2SO4 ----> BaSO4 + 2NaCl
0,05       0,05                 0,05     0,1           mol
Theo (1) số mol BaCl2 trông dd A là 0,05 mol và số mol NaCl = 0,1 mol.
Số mol Na2SO4 còn dư là 0,06 – 0,05 = 0,01 mol
Số mol MgCl2 = [image: ] = 0,1 mol.
Vậy trong 500ml dd A có 0,05 mol BaCl2 và 0,1 mol MgCl2.
---> Nồng độ của BaCl2 = 0,1M và nồng độ của MgCl2 = 0,2M.
Câu 24: Dung dịch A chứa 7,2g XSO4 và Y2(SO4)3. Cho dung dịch Pb(NO3)2 tác dụng với dung dịch A (vừa đủ), thu được 15,15g kết tủa và dung dịch B.
a/ Xác định khối lượng muối có trong dung dịch B.
b/ Tính X, Y biết tỉ lệ số mol XSO4 và Y2(SO4)3 trong dung dịch A là 2 : 1 và tỉ lệ khối lượng mol nguyên tử của X và Y là 8 : 7.
Hướng dẫn giải
PTHH xảy ra:
XSO4 + Pb(NO3)2 ---> PbSO4 + X(NO3)2 
 x                                    x               x         mol
Y2(SO4)3 + 3Pb(NO3)2 ---> 3PbSO4 + 2Y(NO3)3 
 y                                             3y             2y
Theo PT (1, 2) và đề cho ta có:
mhh muối = (X+96)x + (2Y+3.96)y = 7,2   (I) ---> X.x + 2Y.y = 2,4
Tổng khối lượng kết tủa là 15,15g --> Số mol PbSO4 = x + 3y = 15,15/303 = 0,05 mol 
Giải  hệ ta được: mmuối trong dd B = 8,6g
(có thể áp dụng định luật bảo toàn khối lượng)
Theo đề ra và kết quả của câu a ta có:
x : y = 2 : 1
X : Y = 8 : 7
x + 3y = 0,05
X.x + 2.Y.y = 2,4
---> X là Cu và Y là Fe
Vậy 2 muối cần tìm là CuSO4 và Fe2(SO4)3.
Câu 25: Một hợp chất hoá học được tạo thành từ kim loại hoá trị II và phi kim hoá trị I. Hoà tan 9,2g hợp chất này vào nước để có 100ml dung dịch. Chia dung dịch này thành 2 phần bằng nhau. Thêm một lượng dư dung dịch AgNO3 vào phần 1, thấy tạo ra 9,4g kết tủa. Thêm một lượng dư dung dịch Na2CO3 vào phần 2, thu được 2,1g kết tủa.
a/ Tìm công thức hoá học của hợp chất ban đầu.
b/ Tính nồng độ mol/l của dung dịch đã pha chế.
Hướng dẫn giải
Đặt R là KHHH của kim loại hoá trị II và X là KHHH của phi kim có hoá trị I
Ta có CTHH của hợp chất là: RX2
Đặt 2a là số mol của hợp chất RX2 ban đầu.
Ta có: 2a(MR + 2MX) = 9,2 (g) ----> a.MR + 2.a.MX = 4,6    (I)
Viết các PTHH xảy ra:
Phần 1:         2a(MAg + MX) = 216.a + 2.a.MX = 9,4         (II)
                        Hay 2.a.MAg - a.MR = 216.a - a.MR = 9,4 – 4,6 = 4,8 (*)
Phần 2:         a(MR + MCO[image: ]) = a.MR + 60.a = 2,1             (III)
                        Hay 2.a.MX -  a.MCO[image: ] = 2.a.MX – 60.a = 4,6 – 2,1 = 2,5 (**) 
Từ (*) và (III) ---> 216.a + 60.a = 4,8 + 2,1 = 6,9 ---> a = 0,025.
Thay a = 0,025 vào (III) ---> MR = 24. Vậy R là Mg
Thay vào (I) ---> MX = 80. Vậy X là Br.
CTHH của hợp chất: MgBr2
b/ n MgBr2 = 9,2 / 184 = 0,05 (mol) => CM MgBr2 = 0,05/0,1 = 0,5 M
Câu 26: Trộn 100 gam dung dịch chứa một loại muối sunfat của một kim loại kiềm nồng độ 13,2% (lấy dư) với 100 gam dung dịch NaHCO3 4,2%. Sau phản ứng, thu được dung dịch X có khối lượng nhỏ hơn 200 gam.  Cho 100 gam dung dịch BaCl2 20,8% vào dung dịch X, sau phản ứng người ta thu được dung dịch Y và kết tủa Z. Dung dịch Y vẫn còn dư muối sunfat.  Nếu thêm tiếp vào dung dịch Y 20 gam dung dịch BaCl2 20,8% nữa thì dung dịch sau phản ứng có BaCl2 dư. 
Xác định công thức của loại muối sunfat kim loại kiềm ban đầu. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.
Hướng dẫn giải
	Trộn 100g dd muối sunfat + 100 g dd NaHCO3 được mdd X < 200 g 
 muối hiđrosunfat vì có khí thoát ra

	
(lần 1) =
(lần 2) =
Gọi ban đầu: x

	2MHSO4    +  2NaHCO3    Na2SO4  +M2SO4  + 2CO2  + 2H2O
0,05                0,05                   0,025        0,025      0,05		(mol)


	Na2SO4   +  BaCl2     BaSO4   +  2NaCl
0,025           0,025                                       	(mol)

	M2SO4    +  BaCl2     BaSO4   +  2MCl
0,025           0,025                                          	(mol)

	MHSO4  +  BaCl2   BaSO4     +   MCl   +   HCl
(x-0,05)     (x-0,05)                                      	(mol)

	0,025 + 0,025 + x – 0,05 = x
Theo đề bài: x. (M+97) = 13,2
x=
0,1 < x < 0,12
0,1 < x= <  0,12
13 < M < 35

	 M = 23 (Na)  Muối sunfat: NaHSO4


Câu 27: Cho 5,53 gam một muối của axit cacbonic (A) vào dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 4,62 gam muối sunfat trung hòa. Cho 15,8 gam A vào dung dịch HNO3 vừa đủ, rồi cô cạn từ từ dung dịch sau phản ứng thu được 37,6 gam muối B. Xác định công thức hóa học của B.
Hướng dẫn giải

	*TH1: A là muối cacbonat trung hòa
Rx(CO3)y + y H2SO4 Rx(SO4)y + y CO2 + yH2O  (1)
(mol)
=  (mol)

	Theo pt (1): 
= 
Giải MR < 0 (loại)

	*TH2: A là muối cacbonat axit
xR(HCO3)2y/x + yH2SO4 Rx(SO4)y + 2y CO2 + 2y H2O  (2)
=  (mol)
= (mol)

	Theo (2):  = 
= 
Giải và rút ra được:
MR = 18. 

	là hóa trị của R trong muối nên{1,2,3}. Xét: 
	1	2	3
MR	                           18(nhận)	                36	                      54

Vậy muối A là NH4HCO3

	NH4HCO3 + HNO3 NH4NO3 + CO2 + H2O   (3)
Có = = 0,2 (mol)
Theo (3):   = = 0,2 (mol)

	= 0,2.80 = 16 (g) < 37,6 g
A là muối ngậm nước
Gọi công thức muối ngậm nước B là: NH4NO3.tH2O
= 0,2  (mol)
= = 188(g/mol)
80 + 18t = 188 
t = 6
Vậy công thức muối B là NH4NO3.6H2O



DẠNG 4: NHẬN BIẾT – TÁCH CHẤT MUỐI
1. Phương pháp: 
 * Nhận biết:
        
	Chất cần nhận biết
	Thuốc thử
	Dấu hiệu (hiện tượng)

	Dung dịch acid
	Quỳ tím
	Quỳ tím  đỏ

	Dung dịch base
	Quỳ tím
Phenolphtalein
	Quỳ tím xanh
Phenolphthalein không màu đỏ

	Dung dịch H2SO4 và muối sulfate(= SO4)
	Dung dịch BaCl2, Ba(NO3)2, Ba(OH)2
	Có kết tủa trắng: BaSO4

	Dung dịch HCl và muối chlocrie (-Cl)
	Dung dịch AgNO3
	Có kết tủa trắng: AgCl

	Dung dịch axit HBr và muối bromua (-Br)
	Dung dịch AgNO3
	Có kết tủa trắng: AgBr

	Dung dịch muối Cu(II) (xanh lam)
	Dung dịch kiềm
	Có kết tủa xanh: Cu(OH)2

	Dung dịch muối Fe (II)
(lục nhạt)
	
Dung dịch kiềm (NaOH…)


	Kết tủa trắng xanh bị hóa nâu đỏ trong nước:
4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O4 Fe(OH)3
(trắng xanh)                       (nâu đỏ)

	Dung dịch muối Fe(III)
(vàng nâu)
	
	Kết tủa nâu đỏ Fe(OH)3

	Dung dịch muối Al, Zn, Cr(III)…
	Dung dịch Kiềm
(nhỏ từ từ đến dư)
	Xuất hiện kết tủa, sau đó tan trong kiềm dư:
Al(OH)3 + NaOH NaAlO2 + 2H2O
Keo trắng

	Muối ammonium(-NH4)
	Kiềm, đun nhẹ
	Khí mùi khai:  NH3

	Muối phosphate
	Dung dịch AgNO3
	Kết tủa vàng: Ag3PO4

	Muối sulfide(=S)
	Acid mạnh
Dung dịch CuCl2, Pb(NO3)2
	Khí mùi trứng thối: H2S
Kết tủa đen: CuS, PbS

	Muối carbonate(=CO3) và muối sulfite (=SO3)
	Acid (HCl, H2SO4)
Nước vôi trong
	Có khí thoát ra: CO2, SO2(mùi sốc)
Nước vôi bị đục: do CaCO3, CaSO3

	Muối silicate (=SiO3)
	Acid mạnh HCl, H2SO4…
	Có kết tủa trắng keo: H2SiO3

	Lưu ý: 
- Dung dịch muối của axit mạnh và bazơ yếu làm quỳ tím  đỏ (như: NH4Cl, (NH4)2SO4, NH4NO3
- Dung dịch muối của axit yếu và bazơ mạnh làm quỳ tím xanh (như: Na2CO3, NaHCO3, Na2S…)
- Dung dịch muối hiđrosunfat (NaHSO4, KHSO4…) có tính chất như dung dịch H2SO4 


 2. Sơ đồ tách các chất ra khỏi hỗn hợp :
   	[image: ]
Một số chú ý :
 - Đối với hỗn  hợp rắn :     X  thường là dung dịch để hoà tan chất A.
 - Đối với hỗn  hợp lỏng ( hoặc dung dịch ):    X thường là dung dịch để tạo kết tủa hoặc khí.
 - Đối với hỗn  hợp khí :   X  thường là chất để hấp thụ A ( giữ lại trong dung dịch).
 - Ta chỉ thu được chất tinh khiết nếu chất đó không lẫn chất khác cùng trạng thái.
2. Bài tập:
Câu 1. Có 4 dung dịch không mầu bị mất nhãn: MgSO4 ; NaOH ; BaCl2 ; NaCl. Chỉ được dùng thêm dung dịch HCl làm thuốc thử hãy nêu phương pháp hoá học để nhận ra từng dung dịch trên, viết PTPƯ.
Hướng dẫn giải
Lấy mỗi dd một ít nhỏ lần lượt vào 3 dd còn lại :
- Dd nào khi nhỏ vào 3 dd kia không cho hiện tượng gì là NaCl.
- Dd nào khi nhỏ vào 3 dd kia cho 2 trường hợp kết tủa là dd MgSO4. 
		MgSO4   +   2NaOH     Mg(OH)2 +  Na2SO4
		MgSO4   +     BaCl2         BaSO4	+    MgCl2
- Dùng dd HCl cho vào 2 kết tủa, kết tủa nào tan thì dd phản ứng với dd MgSO4 là dd NaOH.
		Mg(OH)2   +  2HCl      MgCl2  +   2H2O
- Còn lại là dd BaCl2
Câu 2. Chỉ được dùng thêm quì tím và các ống nghiệm, hãy chỉ rõ phương pháp nhận ra các dung dịch bị mất nhãn: NaHSO4, Na2CO3, Na2SO3, BaCl2, Na2S.
Hướng dẫn giải
* Dùng quỳ tím nhận ra:
          - Dung dịch NaHSO4 làm quỳ tím hóa đỏ					
          - Dung dịch BaCl2 không làm đổi màu quỳ tím					
          - 3 dung dịch còn lại làm quỳ hóa xanh						
* Dùng NaHSO4 nhận ra mỗi dung dịch còn lại với hiện tượng:
Na2S + 2NaHSO4     [image: ] 2Na2SO4 + H2S[image: ] ; bọt khí mùi trứng thối	
Na2SO3 + 2NaHSO4 [image: ] 2Na2SO4 + SO2[image: ] + H2O ; bọt khí mùi hắc	
Na2CO3 + 2NaHSO4 [image: ] 2Na2SO4 + CO2[image: ] + H2O ; bọt khí không mùi	
Câu 3. Hỗn hợp A gồm các dung dịch: NaCl, Ca(HCO3)2, CaCl2, MgSO4, Na2SO4. Làm thế nào để thu được muối ăn tinh khiết từ hỗn hợp trên?
Hướng dẫn giải
Cho dung dịch BaCl2 dư vào dung dịch A, lọc bỏ kết tủa, dung dịch còn lại là: NaCl, MgCl2, CaCl2, Ca(HCO3)2, BaCl2.


BaCl2 + MgSO4  BaSO4 + MaCl2 


Na2SO4 + BaCl2 2NaCl + BaSO4  
Cho dung dịch Na2CO3 dư vào dung dịch còn lại. lọc bỏ kết tủa, dung dịch còn lại: NaCl, NaHCO3, Na2CO3.


MgCl2 + Na2CO3  2NaCl + MgCO3  


BaCl2 + Na2CO3  2NaCl + BaCO3 


CaCl2 + Na2CO3  2NaCl + CaCO3 


Ca(HCO3)2 + Na2CO3  2NaHCO3 + CaCO3 
Cho HCl dư vào dung dịch còn lại, cô cạn dung dịch còn lại thu được NaCl tinh khiết.


NaHCO3 + HCl  NaCl + H2O + CO2  


Na2CO3 + 2HCl  2NaCl + H2O + CO2  
Câu 4. [bookmark: _Hlk137872754]Cho 2 dung dịch FeCl2, FeCl3 (gần như không màu). Để nhận biết 2 dung dịch trên có thể dùng chất nào sau đây:
a) Dung dịch NaOH.
b) Nước Brom, Cu.
c) Hỗn hợp KMnO4, H2SO4.
Hướng dẫn giải
Các chất đã cho đều nhận biết được 2 dung dịch muối:
	
	Dd NaOH
	Nước Brom
	Cu
	Dd KMnO4, H2SO4.

	FeCl2
	
 trắng xanh, chuyển nâu đỏ trong không khí
	Mất màu nâu đỏ
	Cu không tan
	Mất màu tím

	FeCl3
	
 nâu đỏ
	Không làm mất màu
	Cu tan, dd có màu xanh
	Không làm mất màu.


Phương trình hóa học :

FeCl2 + 2NaOH  Fe(OH)2 + 2NaCl

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O  4Fe(OH)3

FeCl3 + 3NaOH  Fe(OH)3 + 3NaCl

6FeCl2 + 3 Br2  4FeCl3 + 2FeBr3 

2FeCl3 + Cu  CuCl2 + 2FeCl2 

10FeCl2 + 2KMnO4 + 8H2SO4  6FeCl3 + 2Fe2(SO4)3 + 2MnSO4 + 2KCl + 8H2O.
Câu 5. Theo yêu cầu công việc, một kĩ thuật viên phòng thí nghiệm cần phải pha một dung dịch A chứa 4 chất tan (đều có nồng độ 1M): Na2SO4, NaCl, Na2CO3 và NaHCO3. Trong quá trình pha, do bất cẩn, kĩ thuật viên đó quên mất mình đã pha những chất nào trong số 4 muối trên vào dung dịch. Hãy đề xuất giúp người kĩ thuật viên đó phương pháp hóa học để nhận biết những muối đã có trong dung dịch.
Các dụng cụ, hóa chất trong phòng thí nghiệm có đủ. Có thể dùng sơ đồ để mô tả quá trình nhận biết (nếu cần thiết). Viết các phương trình hóa học xảy ra.
Hướng dẫn giải
- Trích mẫu thử. 
- Cho vào mẫu thử lượng dư dung Ba(NO3)2 ( để kết tủa hoàn toàn )sẽ chia ra làm 2 phần :
+ Kết tủa trắng: BaCO3 , BaSO4
PTHH: Na2CO3 + Ba(NO3)2 → BaCO3 + 2NaNO3.
             Na2SO4 + Ba(NO3)2 → BaSO4 + 2NaNO3.
+ Phần dung dịch trong: NaNO3, NaHCO3, NaCl, Ba(NO3)2
- Lọc phẩn kết tủa đem cho phản ứng với axit HCl thấy có bọt khí không màu thoát ra chứng tỏ có mặt của Na2CO3, Phần còn lại không tan trong axit là BaSO4   suy ra sự có mặt của Na2SO4
PTHH: 2HCl + BaCO3 → BaCl2 + CO2 + H2O.
- Phần nước trong đem đun nóng cùng dung dịch Ba(NO3)2 sẽ thấy có khí thoát ra và kết tủa trắng chứng tỏ sự có mặt của NaHCO3.

 PTHH:            2NaHCO3  Na2CO3 + CO2 + H2O.
- Phần nước lọc gồm NaNO3, NaCl, Ba(NO3)2 dư cho tác dụng với AgNO3 thấy xuất hiện kết tủa trắng chứng tỏ sự có mặt của NaCl.
 PTHH:        AgNO3 + NaCl → AgCl + NaNO3.
Câu 6. Tách hỗn hợp BaCO3, BaSO4, KCl, MgCl2 bằng phương pháp hóa học.
Hướng dẫn giải

 
Các phương trình phản ứng:


BaCO3 + 2HCl  BaCl2 + H2O + CO2  


BaCl2 + Na2CO3  BaCO3  + 2NaCl


MgCl2 + 2KOH  Mg(OH)2 + 2KCl

Mg(OH)2  MgO + H2O
Câu 7. Chỉ dùng dung dịch NaOH, hãy phân biệt mỗi dung dịch trong các dãy sau:
a) Dung dịch NaCl, dung dịch CuSO4 và dung dịch MgCl2.
b) Dung dịch Na2SO4, dung dịch FeCl2, dung dịch CuSO4 và dung dịch MgSO4.
Hướng dẫn giải
a) Trích mẫu thử.
Cho lần lượt từng mẫu thử tác dụng với dung dịch NaOH.
+ Không có hiện tượng xuất hiện → mẫu thử là NaCl.
+ Xuất hiện kết tủa trắng → mẫu thử là MgCl2:

		MgCl2 + 2NaOH  Mg(OH)2↓ + 2NaCl
	+ Xuất hiện kết tủa xanh → mẫu thử là CuSO4:

		CuSO4 + 2NaOH  Cu(OH)2↓ + Na2SO4.
b) Trích mẫu thử.
Cho lần lượt từng mẫu thử tác dụng với dung dịch NaOH.
+ Không có hiện tượng xuất hiện → mẫu thử là Na2SO4.
+ Xuất hiện kết tủa trắng → mẫu thử là MgSO4.

		MgSO4 + 2NaOH  Mg(OH)2↓ + Na2SO4.
	+ Xuất hiện kết tủa xanh → mẫu thử là CuSO4:

		CuSO4 + 2NaOH  Cu(OH)2↓ + Na2SO4.
	+ Xuất hiện kết tủa trắng xanh, sau một thời gian kết tủa chuyển sang nâu đỏ → FeCl2:

FeCl2 + 2NaOH  Fe(OH)2↓ + 2NaCl

4Fe(OH)2↓ + O2 + 2H2O  4Fe(OH)3↓
Câu 8. Có 5 chất bột đựng trong các lọ riêng biệt mất nhãn: NaCl, K2CO3, MgSO4, BaCO3, BaSO4. Chỉ dùng CO2 và H2O, hãy trình bày phương pháp để nhận biết 5 chất trên. Viết các phương trình hóa học.
Hướng dẫn giải
- Hoà tan lần lượt các chất vào nước, nhận ra 2 nhóm:
       Nhóm 1: Tan trong nước gồm: NaCl, K2CO3, MgSO4 
       Nhóm 2: Không tan trong nước gồm: BaCO3, BaSO4
- Sục khí CO2 vào từng chất ở nhóm 2: Chất rắn bị hòa tan là BaCO3, không có hiện tượng là BaSO4

    BaCO3 + CO2 + H2O   Ba(HCO3)2
- Lấy dung dịch Ba(HCO3)2 ở trên cho vào từng chất ở nhóm 1
    + Không có hiện tượng gì là  NaCl.
    + Hai lọ cho kết tủa là K2CO3, MgSO4

     K2CO3 + Ba(HCO3)2  BaCO3↓  + 2KHCO3                              

     MgSO4 + Ba(HCO3)2 BaSO4↓+  Mg(HCO3)2    
    + Dẫn khí CO2 vào hai kết tủa, kết tủa tan => chất ban đầu là K2CO3, kết tủa không tan => chất ban đầu là MgSO4
Câu 9. Có năm dung dịch không màu đựng trong các lọ mất nhãn riêng biệt: Al2(SO4)3; NaOH; MgCl2; ZnCl2; BaCl2. Chỉ được sử dụng thêm phenolphtalein, hãy trình bày cách phân biệt mỗi dung dịch và viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra?
Hướng dẫn giải
  - Trích các mẫu thử và đánh số thứ tự. Nhỏ dung dịch phenolphtalein vào các mẫu thử, mẫu nào thấy dung dịch hoá đỏ (hồng) thì đó là NaOH. 
  - Nhỏ dung dịch NaOH tới dư vào 4 mẫu thử còn lại. 
 + Mẫu thử nào xuất hiện kết tủa tăng dần, bền (không tan) thì đó là dung dịch MgCl2.


2NaOH + MgCl2 Mg(OH)2 + 2NaCl
 + Mẫu thử không có hiện tượng gì đó là dung dịch BaCl2.
 + Mẫu thử nào xuất hiện kết tủa, sau đó tan hoàn toàn thì đó là dung dịch Al2(SO4)3 và dung dịch ZnCl2.


6NaOH + Al2(SO4)3  2Al(OH)3 + 3Na2SO4

NaOH + Al(OH)3 NaAlO2 + H2O


2NaOH + ZnCl2  Zn(OH)2 + 2NaCl

2NaOH + Zn(OH)2  Na2ZnO2 + H2O
 - Cho dung dịch BaCl2 vừa nhận được vào 2 mẫu thử này, xuất hiện kết tủa trắng thì đó là Al2(SO4)3.


3BaCl2 + Al2(SO4)3  3BaSO4 + 2AlCl3
Câu 10. Cho hỗn hợp rắn gồm các chất MgCO3, CuO, NaCl. Lập sơ đồ, viết các phương trình hoá học điều chế các kim loại Mg, Cu, Na riêng biệt sao cho không làm thay đổi khối lượng các kim loại trong hỗn hợp ban đầu. Các điều kiện và dụng cụ cần thiết có đủ.
Hướng dẫn giải




MgCl2    Mg
Thiếu viết phản ứng đã bổ sung 

Phản ứng : 	MgCO3 MgO + CO2

 		CuO + H2  Cu + H2O
MgO + 2 HCl → MgCl2 + H2O 

		MgCl2 Mg  + Cl2

 		2 NaCl  2 Na + Cl2
Câu 11. Có hỗn hợp các muối khan Na2SO4, MgSO4, BaSO4, Al2(SO4)3. Chỉ dùng thêm quặng pirit, nước, muối ăn (Các thiết bị, điều kiện cần thiết coi như có đủ). Hãy trình bày phương pháp tách Al2(SO4)3 tinh khiết ra khỏi hỗn hợp.
Hướng dẫn giải
* Điều chế H2SO4:	FeS2  SO2  SO3  H2SO4 

		4FeS2 + 11O2  2Fe2O3 + 8SO2

		2SO2 + O2  2SO3
		SO3 + H2O  H2SO4
	* Điều chế NaOH: điện phân dung dịch muối ăn bão hòa có màng ngăn

         2NaCl + 2 H2O    2 NaOH +  H2 + Cl2
* tách Al2(SO4)3 tinh khiết
[image: ]
             - Hoà hỗn hợp các chất vào nước thu được chất không tan là BaSO4 và hỗn hợp dung dịch chất tan gồm  Na2SO4, MgSO4, Al2(SO4)3 . Lọc bỏ chất không tan.
	- Hỗn hợp các chất tan hoà vào NaOHdư thấy xuất hiện kết tủa và dung dịch hỗn hợp các chất tan. Lọc bỏ kết tủa
MgSO4 + NaOH → Mg(OH)2 ↓ + Na2SO4
Al2(SO4)3 + NaOH → Na2SO4 + Al(OH)3↓
Al(OH)3 + NaOH→ NaAlO2 + 2H2O
	- Nhỏ từ từ H2SO4 cho đến khi xuất hiện kết tủa và kết tủa chuẩn bị tan (thấy tan một ít) thì dừng lại. Lọc lấy kết tủa 
	2NaAlO2 + H2SO4 + 2H2O → Na2SO4 + 2Al(OH)3↓
	- Lấy chất rắn cho tác dụng với H2SO4  thu được dung dịch Al2(SO4)3 tinh khiết
	2Al(OH)3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2O

Câu 12. Trình bày phương pháp hoá học tách từng chất ra khỏi hỗn hợp chất rắn gồm: CaCO3, NaCl, BaSO4. Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.
Hướng dẫn giải



CaCO3 + 2HCl  CaCl2 + CO2 + H2O
CaCl2 + (NH4)2CO3  CaCO3 + (NH4)2CO3

Câu 13. Có năm lọ không nhãn, mỗi lọ chứa một trong năm dung dịch sau: MgSO4, NaCl, H2SO4, Na2CO3, HCl. Chỉ được dùng thêm một thuốc thử là dung dịch BaCl2, hãy trình bày phương pháp hóa học nhận biết các lọ dung dịch trên và viết các phương trình phản ứng xảy ra.
	Hướng dẫn giải
Cho dung dịch BaCl2 lần lượt vào 5 mẫu dung dịch, mẫu nào xuất hiện kết tủa trắng là MgSO4, H2SO4, Na2CO3 (nhóm 1). Mẫu nào không tạo kết tủa là NaCl và HCl (nhóm 2).
Lấy một trong 2 dung dịch ở nhóm 2 nhỏ vào các mẫu dung dịch ở nhóm 1:
- Nếu dung dịch nhỏ vào không có hiện tượng gì thì dung dịch đã lấy của nhóm 2 là dung dịch NaCl.
- Nếu dung dịch khi nhỏ vào có một lần xuất hiện sủi bọt khí thì dung dịch đã lấy của nhóm 2 là dung dịch HCl, dung dịch phản ứng với HCl là Na2CO3 (nhóm 1)
Hai dung dịch còn lại của nhóm 1 không có hiện tượng gì là dung dịch MgSO4 và H2SO4. Ta lấy dung dịch Na2CO3 vừa nhận được ở trên lần lượt cho vào 2 mẫu dung dịch này:
- Mẫu nào có khí thoát ra là dung dịch H2SO4
- Mẫu có kết tủa trắng là dung dịch MgSO4

PTHH:        BaCl2   + MgSO4  BaSO4↓  + MgCl2

                    BaCl2  + H2SO4    BaSO4 + 2HCl

                    BaCl2  + Na2CO3  BaCO3+ 2NaCl

                   2HCl    + Na2CO3  2NaCl  + H2O  + CO2

                   H2SO4  +  Na2CO3 Na2SO4 + H2O + CO2

                   MgSO4 + Na2CO3  MgCO3+ Na2SO4
Câu 14. Hãy tách riêng từng chất ra khỏi hỗm hợp chất rắn gồm CuO, AlCl3, MgCl2 và Al2O3, sao cho khối lượng mỗi chất không đổi. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.
Hướng dẫn giải
- Cho hỗn hợp rắn CuO, AlCl3, MgCl2 và Al2O3 vào nước dư, thu được 
+ Chất rắn không tan A gồm CuO và Al2O3.
	+ Dung dịch B chứa 2 muối AlCl3 và MgCl2.
- Lọc lấy A cho phản ứng với dung dịch NaOH dư:

	PTHH: Al2O3 + 2NaOH 2NaAlO2 + H2O
	Sau phản ứng thu được:

	+ Chất rắn không tan là CuO lọc, sấy khô.

	+ Dung dịch C chứa NaAlO2, NaOH dư dẫn CO2 dư vào dung dịch C

	PTHH: CO2 + NaOH NaHCO3 


		 NaAlO2 + CO2 + 2H2OAl(OH)3+ NaHCO3
	Lọc lấy kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi thu được Al2O3

	PTHH: 2Al(OH)3 Al2O3 + 3H2O
- Cho dung dịch B phản ứng với NaOH dư:

	PTHH: AlCl3 + 4NaOH NaAlO2 + 3NaCl + 2H2O


		MgCl2 + 2NaOH Mg(OH)2+ 2NaCl
	+ Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được kết tủa Mg(OH)2 và dung dịch D chứa NaAlO2, NaCl, NaOH dư.	

+ Lọc lấy kết tủa, rửa nhẹ, nhỏ từ từ dung dịch HCl vào đến khi kết tủa tan hoàn toàn thì ngừng, cô cạn dung dịchmuối MgCl2

	PTHH: Mg(OH)2 + 2HCl MgCl2 + 2H2O
	 + Dẫn CO2 dư vào dung dịch D 

	PTHH: CO2 + NaOH NaHCO3 


		 NaAlO2 + CO2 + 2H2OAl(OH)3+ NaHCO3

Lọc lấy kết tủa, rửa nhẹ, nhỏ từ từ dung dịch HCl vào đến khi kết tủa tan hoàn toàn thì ngừng, cô cạn dung dịchmuối AlCl3

PTHH: Al(OH)3 + 3HCl AlCl3 + 3H2O
Câu 15. Có 4 dung dịch không màu đựng trong 4 lọ mất nhân trong số các chất sau: K2SO4, NaHCO3, Mg(HCO3)2, Ba(HCO3)2. Chỉ dùng thêm cách đun nóng (không dùng hóa chất
khác) hãy nhận biết các dung dịch trên.
Hướng dẫn giải
- Trích mẫu thử và đánh số thứ tự tương ứng.
- Đun nóng các dung dịch:
  + Hai dung dịch khi đun nóng xuất hiện kết tủa trắng và khí không màu là Mg(HCO3)2 và 1 Ba(HCO3)2 - Nhóm A.

Mg(HCO3)2 MgCO3 + H2O + CO2

Ba(HCO3)2 BaCO3 + H2O + CO2 
  + Hai dung dịch khi đun nóng không có dấu hiệu là NaHCO3, KHSO4 – Nhóm B
- Cho lần lượt các dung dịch nhóm B vào từng dung dịch nhóm A:
  + Tạo kết tủa trắng đồng thời có khí không màu thoát ra thì chất ở nhóm A là Ba(HCO3)2, chất ở nhóm B là KHSO4 
Ba(HCO3)2 + 2KHSO4 → BaSO4 + K2SO4 + 2H2O + 2CO2 
  + Dung dịch cho khí không màu thoát ra ở nhóm A là Mg(HCO3)2
Mg(HCO3)2 + 2KHSO4 →  MgSO4 + K2SO4 + 2H2O + 2CO2 
  + Dung dịch còn lại ở nhóm B là NaHCO3	

Câu 16. Trình bày phương pháp hóa học để tách riêng kim loại natri và đồng từ hỗn hợp gồm: Na2CO3, CuO và CaCO3.
Hướng dẫn giải
Cho hỗn hợp vào nước dư, CuO và CaCO3 không tan, lọc chất rắn ta thu được dung dịch Na2CO3. Cho dung dịch Na2CO3 tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được NaC1, HCl.
Na2CO3+ 2HCI → 2NaCl + CO2 + H2O 
Cô cạn dung dịch, thu được NaCl và đem điện phân nóng chảy NaC1, thu được Na tinh khiết. 

2NaCl   2Na+ Cl2 
Cho luồng khí CO dư đi qua hỗn hợp rắn CuO và CaCO3 nung nóng. 

CuO + CO  Cu + CO2
Hòa tan hỗn hợp rắn sau phản ứng vào dung dịch HCl dư. Lọc, rửa, sấy khô chất rắn không tan thu được Cu nguyên chất 
CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

CaCO3  CaO + CO2 
CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O
Câu 17. Có 5 lọ mất nhãn đựng 5 dung dịch riêng biệt gồm NaOH, FeCl2, FeCl3, AlCl3, MgCl2. Không dùng thêm hóa chất nào khác, trình bày phương pháp hóa học nhận biết các dung dịch trên. Viết phương trình phản ứng xảy ra (nếu có)?
Hướng dẫn giải
Nhận biết các lọ mất nhãn
- Trích mẫu thử.
- Đổ lần lượt một mẫu thử vào 4 mẫu thử còn lại.
Ta có bảng nhận biết như sau:
	
	NaOH
	FeCl2
	FeCl3
	AlCl3
	MgCl2

	NaOH
	
	↓  trắng xanh
Để ngoài không khí chuyển sang màu nâu đỏ
	↓  nâu đỏ
	↓ keo trắng
Sau đó tan dần
	↓ trắng

	FeCl2
	↓  trắng xanh
Để ngoài không khí chuyển sang màu nâu đỏ
	
	
	
	

	FeCl3
	↓  nâu đỏ
	
	
	
	

	AlCl3
	↓ keo trắng
Sau đó tan dần
	
	
	
	

	MgCl2
	↓ trắng
	
	
	
	


- Như vậy:
+ Nếu xuất hiện kết tủa trắng xanh, sau đó kết tủa này để ngoài không khí thì chuyển sang màu nâu đỏ => thì nhận ra chất NaOH và FeCl2 
2NaOH  +  FeCl2  →  Fe(OH)2 ↓  +   2NaCl

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O  4Fe(OH)3
+ Nếu xuất hiện kết tủa nâu đỏ thì nhận ra chất NaOH và FeCl3
3NaOH  +  FeCl3  →  Fe(OH)3 ↓  +   3NaCl
+ Nếu xuất hiện kết tủa trắng keo, sau đó thêm NaOH thì thấy kết tủa tan dần đó là AlCl3
3NaOH  +  AlCl3  →  Al(OH)3 ↓  +   3NaCl
Sau đó NaOH dư thì sẽ có phản ứng: 
Al(OH)3   +  NaOH   →  NaAlO2   +  2H2O
+ Nếu xuất hiện kết tủa trắng thì đó là MgCl2
NaOH  +  MgCl2  → Mg(OH)2 ↓  + 2NaCl

Câu 18. Nêu phương pháp hóa học tách riêng từng kim loại riêng biệt ra khỏi hỗn hợp rắn gồm: Na2CO3, BaCO3, MgCO3.
Hướng dẫn giải
Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp vào nước, lọc thu được dung dịch Na2CO3 và hỗn hợp chất rắn gồm BaCO3 và MgCO3. 
Cho dung dịch Na2CO3 tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ, sau đó cô cạn dung dịch rồi điện phân nóng chảy thu được Na      
PTHH:   Na2CO3 + 2HCl  2NaCl + CO2  + H2O

	      2NaCl 2Na + Cl2 ↑
- Hòa tan hỗn hợp rắn gồm BaCO3 và MgCO3 trong dung dịch HCl vừa đủ thu được dung dịch chứa MgCl2 và BaCl2   
PTHH:  BaCO3  +   2HCl  BaCl2 + CO2 + H2O
	  MgCO3 +   2HCl  MgCl2 + CO2 + H2O
- Thêm dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch sau phản ứng, lọc thu được kết tủa Mg(OH)2                                PTHH:   MgCl2 + Ba(OH)2  BaCl2 + Mg(OH)2
- Lọc kết tủa hòa tan vào dung dịch HCl, cô cạn dung dịch thu được muối khan MgCl2 rồi điện phân nóng chảy thu được kim loại Mg.                                                           
PTHH:   Mg(OH)2 + 2HCl    MgCl2  +  2H2O

	      MgCl2  Mg + Cl2 ↑
- Cho dung dịch còn lại sau khi lọc kết tủa Mg(OH)2 tác dụng với HCl vừa đủ. Cộ cạn ta được muối khan BaCl2 rồi điện phân nóng chảy thu được Ba.                                  
PTHH:    Ba(OH)2  +   2HCl    BaCl2  +  2H2O      

         BaCl2 Ba + Cl2 ↑

Câu 19. Có ba bình mất nhãn đựng hỗn hợp các hóa chất:
	Bình 1: Dung dịch KHCO3. K2CO3
	Bình 2: Dung dịch KHCO3. K2SO4
	Bình 3: Dung dịch K2CO3. K2SO4.
Chỉ được phép dùng thêm 2 thuốc thử hãy nêu cách nhận biết ba bình trên. Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra (nếu có).
Hướng dẫn giải
Chọn thuốc thử là dung dịch muối Ba2+ (Ví dụ dd BaCl2) và dung dịch acid mạnh (ví dụ dd HCl)
Cho dd BaCl2 lần lượt vào 3 bình.
- Bình 1 có kết tủa trắng là do: BaCl2 + K2CO3 → BaCO3↓ + 2KCl  (1)
- Bình 2 có kết tủa trắng là do: BaCl2 + K2SO4  → BaSO4↓ + 2KCl  (2)
- Bình 3 có kết tủa trắng là do có 2 kết tủa ở 2 phương trình (1), (2).
   Lọc lấy kết tủa. Cho lần lượt kết tủa ở từng bình vào dd HCl dư. Ở bình nào kết tủa tan có thoát khí là chất ở bình 1
    BaCO3 +2 HCl → 2BaCl2 + H2O + CO2↑   (3)
Kết tủa không tan là các chất ở bình 2 
Kết tủa chỉ tan một phần và có thoát khí là các chất ở bình 3 do chỉ có phương trình (3)
Câu 20. Có bốn dung dịch bị mất nhãn đựng trong bốn lọ riêng biệt gồm: NaCl, AlCl3, MgCl2, FeCl2. Bằng phương pháp hóa học hãy nêu cách nhận biết từng dung dịch trên. Viết phương trình phản ứng hóa học để minh họa
Hướng dẫn giải
Hòa tan các chất rắn vào trong nước ta được 4 dung dịch trong suốt
Trích một ít chất làm thí nghiệm
- Nhỏ dung dịch NaOH từ từ đền dư vào các mẫu thử trên nhận thấy:
+ Dung dịch tạo kết tủa keo trắng sau đó kết tủa tan ra là AlCl3
	AlCl3 + 3 NaOH  →  Al(OH)3 + 3 NaCl
	Al(OH)3 + NaOH  →  NaAlO2 + 2 H2O
+ Dung dịch tạo kết tủa màu trắng không tan trong NaOH dư là MgCl2 
	MgCl2 + 2 NaOH  →  Mg(OH)2 + 2 NaCl
+ Dung dịch tạo kết tủa xanh nhạt sau đó hóa nâu trong không khí là FeCl2
	FeCl2 + 2 NaOH →  Fe(OH)2 +  2 NaCl
	4 Fe(OH)2 + O2 + 2 H2O  →   4 Fe(OH)3
- Dung dịch còn lại không hiện tượng là NaCl


PHẦN C: BÀI TẬP TỪ CÁC ĐỀ THI CHỌN LỌC
Câu 1: (Trích đề thi học sinh giỏi môn hóa lớp 9 tỉnh Đà Nẵng, năm học 2022–2023)
   1. Nêu hiện tượng, viết phương trình hoá học các phản ứng xảy ra khi:
a) Cho dung dịch HCl vào ống nghiệm có chứa một lượng nhỏ CuO.
b) Cho bột iron vào dung dịch FeCl3.
c) Cho dung dịch H2SO4 loãng vào dung dịch CH3COONa.
d) Cho dung dịch NaHSO4 vào lượng dư dung dịch Ba(HCO3)2.
   2. Đun nóng m gam CaCO3 có lẫn 20% tạp chất trơ, sau một thời gian thu được 0,868m gam chất rắn. Tính hiệu suất của phản ứng biết tạp chất trơ không bay hơi.
Hướng dẫn giải
1. 
a) CuO tan ra tạo dung dịch màu xanh
CuO  + 2HCl → CuCl2 + H2O
b) Sắt tan, màu vàng nâu của dung dịch nhạt dần
Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2
c) Xuất hiện mùi chua của giấm
2CH3COONa + H2SO4 → 2CH3COOH + Na2SO4 
d) Xuất hiện khí và kết tủa trắng
Ba(HCO3)2 + NaHSO4 → BaSO4 + NaHCO3 + CO2 + H2O

2. CaCO3   CaO + CO2


Xét m = 100 gam =>  80 gam => 0,8 mol

13,2 gam

0,3 mol

Hpư = .100% = 37,5%
Câu 2: (Trích đề thi chuyên hoá Bắc Giang, năm học 2023–2024)
Cho các dung dịch muối A, B, C, D chứa các gốc acid khác nhau (trong đó B, C là muối của potassium) 
Cho biết: 
- A tác dụng với B thu được dung dịch muối, kết tủa trắng E (không tan trong nước và dd acid HCl), khí F (không màu, không mùi). Tỉ khối hơi của F so với H2 bằng 22. 
- C tác dụng với B thu được dung dịch muối không màu và khí G (không màu, mùi hắc, gây ngạt, nặng hơn không khí, làm nhạt màu dung dịch nước bromine). 
- D tác dụng với B thu được kết tủa trắng E. Mặc khác, D tác dụng với dung dịch AgNO3 tạo thành kết tủa trắng. 
Hãy tìm A, B, C, D, E, F, G và viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra 
Hướng dẫn giải 
A: Ba(HCO3)2		B: KHSO4		C: K2SO3 hoặc KHSO3	D: BaCl2	E: BaSO4
F: CO2			G: SO2
Ba(HCO3)2	+ 2KHSO4  BaSO4  + K2SO4 + 2CO2 + 2H2O
TH1: K2SO3    + 2KHSO4  K2SO4  + SO2 + 2H2O
TH2: KHSO3    + KHSO4  K2SO4  + SO2 + 2H2O
BaCl2 + 2KHSO4  BaSO4  + K2SO4 + 2HCl
BaCl2 + 2AgNO3  Ba(NO3)2  + 2AgCl
Câu 3: (Trích đề thi chuyên hoá Cần Thơ, năm học 2023–2024)


Hòa tan hoàn toàn 9,66 gam tinh thể muối vào nước, thu được dung dịch A. Cho lượng dư dung dịch vào A, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 17,22 gam kết tủa trắng. Biết: kim loại R có hóa trị không đổi và trong tinh thể muối, R chiếm 11,18% về khối lượng. Xác định công thức của tinh thể muối.
Hướng dẫn giải 

	RCln   + AgNO3  nAgCl + R(NO3)n
	 0,12/n                         0,12

	  
	Vậy công thức của muối là AlCl3.6H2O
Câu 4: (Trích đề thi chuyên hoá Đắc Nông, năm học 2023–2024)
Cho hỗn hợp X gồm KHSO3 và K2CO3 vào dung dịch HCl lấy dư, sau phản ứng thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối hơi so với H2 bằng 24,5. Hỗn hợp khí Y làm mất màu vừa đủ 50 ml dung dịch bromine 1M. Tính khối lượng hỗn hợp X. 
Hướng dẫn giải
		KHSO3 + HCl  KCl  + SO2  + H2O
		K2CO3 + 2HCl  2KCl  + CO2  + H2O
		SO2 + Br2  + H2O   H2SO4 + 2HBr
                         0,05   0,05   					(mol)

		64 *0,05 + 44x  = 49 * (0,05 + x) 

		
Câu 5: (Trích đề thi chuyên hoá KHTN Hà Nội, năm học 2023–2024)
Trong công nghiệp, người ta có thể điều chế Na2CO3 và CaCl2 từ chất đầu là muối ăn, đá vôi và chỉ sử dụng thêm tác nhân H2O, NH3, nhiệt độ (phương pháp Solvay) thông qua 4 phản ứng (không theo thứ tự) dưới đây: 

A (khí) + B + NaCl (bão hòa) + X  NaHCO3↓ + D           (1)

EF + A (khí)				                      (2)

F + DG + B↑ + X				           (3)

NaHCO3H + A (khí) + X			           (4)
a. Hoàn thành các phương trình phản ứng hóa học trên, có ghi rõ các điều kiện cần thiết. Cho biết: NaHCO3 có độ tan khá nhỏ, có thể kết tủa, tách ra khỏi hỗn hợp phản ứng trong điều kiện ở (1).
b. Trình bày vắn tắt phương pháp điều chế Na2CO3 và CaCl2 theo quy trình trên.
c. Giải thích tại sao quy trình Solvay mô tả ở trên không tiêu tốn NH3 và không thải khí CO2 ra môi trường? 
Hướng dẫn giải

Từ (4) NaHCO3  Na2CO3 + CO2 + H2O
					A	X
(2)  E: CaCO3 ; A: CO2		F: CaO

CaCO3  CaO + CO2
(1) A: CO2 				Khí B là NH3			X : H2O

 Ta có phương trình: CO2 + NaCl + H2O  NaHCO3 + NH4Cl

 		          CaO + NH4Cl  CaCl2 + 2NH3 + H2O  (3)
b) Phương trình điều chế Na2CO3 và CaCl2 là



  Thực hiện phản ứng (2) (1) (4) (3)
c. Quy trình Solvay mô tả ở trên không tiêu tốn NH3 và không thải khí CO2 ra môi trường vì 1 NH3 vừa được sử dụng cho phản ứng (1) vừa được tạo ra 2NH3 cho phản ứng (3)
Khí CO2 tạo ra ở phản ứng (2) lập tức duy trì cho phản ứng (1) để điều chế NaHCO3 (với tỉ lệ mol vừa đủ)
Câu 6: (Trích đề thi chuyên hoá Bình Dương, năm học 2023–2024)
1. Hòa tan hoàn toàn hai chất rắn X, Y (có số mol bằng nhau, MX < MY) vào nước thu được dung dịch Z, sau đó lần lượt tiến hành các thí nghiệm: 
- Thí nghiệm 1: Cho dung dịch BaCl2 dư vào V ml dung dịch Z, thu được n1 mol kết tủa. 
- Thí nghiệm 2: Cho dung dịch NaOH dư vào V ml dung dịch Z, thu được n2 mol kết tủa. 
- Thí nghiệm 3: Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào V ml dung dịch Z, thu được n3 mol kết tủa. Biết rằng các phản ứng xảy ra hoàn toàn và n2<n1<n3
Lựa chọn X, Y phù hợp với kết quả từ các chất sau: Al2(SO4)3, Al(NO3)3, CuSO4.
 Viết phương trình hóa học minh họa với X, Y đã chọn.
2. Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau:
[image: A diagram of a chemical reaction  Description automatically generated]

Hướng dẫn giải






    1.	Vì Z phản ứng với dung dịch NaOH dư thu được kết tủa => Z chứa dung dịch CuSO4
	Vì Z phản ứng với dung dịch NaOH dư, Ba(OH)2 dư và có số mol kết tủa n2 < n3 => Dung dịch Z chứa Al2(SO4)3
	Vậy Z gồm CuSO4 và Al2(SO4)3
	Mà Mx < My 
=>X là CuSO4, Y là Al2(SO4)3
	PTHH

	BaCl2 +CuSO4  BaSO4 + CuCl2

	3BaCl2 + Al2(SO4)3  3BaSO4 + 2AlCl3

	8NaOH dư + Al2(SO4)3 3Na2SO4 + 2NaAlO2
	2NaOH + CuSO4 → Na2SO4+ Cu(OH)2

	4Ba(OH)2 + Al2(SO4)3 3BaSO4 + Ba(AlO2)2 + 4H2O

	Ba(OH)2 + CuSO4 BaSO4 + Cu(OH)2
          2. X là NaHCO3
Y là Na2CO3
Z là Ba(OH)2
T là BaCO3
PTHH
Ca(HCO3)2 + NaOH → CaCO3  + NaHCO3 + H2O
Ca(HCO3)2 + 2NaOH → CaCO3  + Na2CO3 + 2H2O
NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O
Na2CO3  + BaCl2  →  BaCO3  + 2NaCl
Na2CO3 + Ba(OH)2 → 2NaOH + BaCO3



Câu 7: (Trích đề thi chuyên hoá KHTN Hà Nội, năm học 2023–2024)
Chất rắn A có sẵn trong tự nhiên dưới dạng nhiều loại khoáng khác nhau. Nung nóng A ở 1100°C là phương pháp để sản xuất lượng lớn chất B. Cho B phản ứng với nước sẽ được chất C và tỏa nhiều nhiệt. Trong phòng thí nghiệm, dung dịch nước của C được dùng để phát hiện khí D. Khí D được sử dụng trong rất nhiều loại nước giải khát. 
a. Viết các phản ứng thể hiện các biến đổi hóa học ở trên. 
b. Khí D có duy trì sự cháy không? Cho ví dụ cụ thể. 
c. Thay vì sử dụng đá để bảo quản thực phẩm, người ta có thể dùng chất D ở dạng rắn - “nước đá khô” để bảo quản thực phẩm. Cho biết lợi ích của việc làm này
Hướng dẫn giải
a. A: CaCO3		B: CaO		C: Ca(OH)2			D: CO2
Khí D dùng nhiều trong nước giải khát  CO2
Dung dịch nước của C thường để phát hiện khí D   C là Ca(OH)2
B + H2O  C và tỏa nhiều nhiệt  B là CaO
Vì khoáng chất A nung nóng tạo ra B  A là CaCO3
PTHH

 			
CaO + H2O  Ca(OH)2
CO2 + Ca(OH)2  CaCO3 + H2O
b. - Khí CO2  (D) không duy trì sự cháy.
    - Ví dụ: Dùng khí CO2 chữ cháy cho đám cháy chất lỏng (xăng,dầu,…); chất khí ( như metan, axetilen,…), các đám cháy thiết bị điện, cháy rừng, các đám cháy thông thường, …
c. -Lợi ích của việc bảo quản thực phẩm bằng nước đá khô:
   + Nước đá khô thăng hoa ở -79oC. Một Kg nước đá khô khi bay hơi hấp thụ lượng nhiệt gần gấp đôi so với 1Kg nước đá thường khi tan chảy, do đó có tac dụng đông lạnh thực phẩm tốt hơn nhiều nước đá thường, giúp ngăn cản sự phát của các vi sinh vật gây phân hủy thực phẩm.
   + Khi thăng hoa, nước đá khô không để lại nước làm ướt thực phẩm, đồng thời khí CO2 nặng, bao quanh thực phẩm, giúp tạo ra môi trường không oxi, từ đó tiêu diệt hầu hết vi khuẩn xung quanh thực phẩm
Câu 8: (Trích đề thi chuyên hoá PTNK TPHCM, năm học 2023–2024)





Hòa tan hết 5,33 gam hỗn hợp gồm hai muối  và  (kim loại R có hóa trị không đổi) vào nước được  dung dịch . Chia  thành 2 phần bằng nhau:

Phần 1: Cho tác dụng với dung dịch  dư thu được 4,305 gam kết tủa.
Phần 2: Cho tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư thu được 2,33 gam kết tủa.
Xác định tên kim loại R.
Hướng dẫn giải

    Đặt 

    Phần 1:        RCln   +  nAgNO3    R(NO3)n  + n AgCl
                          a             na                   a                  na

BaCl2   +  2AgNO3    Ba(NO3)2  + 2AgCl
                           b              2b	                   b                  2b

                    nAgCl = na  + 2b = 0,04

	Phần 2:  BaCl2  + H2SO4    BaSO4  + 2HCl
		    b		b	   b

	
	 (R + 35,5n) 0,03/n + 208 * 0,005 = 2,665

	     

 R là kim loại Fe
Câu 9: (Trích đề thi chuyên hoá Bình Thuận, năm học 2023–2024)
Các khoáng chất Y1, Y2, và Y3 là các tinh thể trong suốt, không hút ẩm, đều là muối ngậm nước của cùng một kim loại hóa trị II và một gốc acid. Khi nung đến trên 200 °C, tất cả chúng đều chuyển thành chất Z, cũng tồn tại ở dạng khoáng tự nhiên. Khi hòa tan 10 gam Y1, và 10 gam Y3 vào 100 gam nước, thu được dung dịch Z có nồng độ 10%. Hòa tan từ từ 26,75 gam Y2, theo từng lượng nhỏ vào 100 gam nước tạo thành dung dịch bão hòa Z ở 25°C, khi trộn lẫn dung dịch này với dung dịch BaCl2 dư thu được 29,125 gam kết tủa trắng muối sunfat. Bằng cách đun cẩn thận Y1 đến 63°C có thể thu được Y2, khối lượng bã rắn sau khi nung chỉ còn lại 85,60% so với ban đầu. Xác định công thức các khoáng chất Y1, Y2, và Y3.
Hướng dẫn giải

                  Y1 : MSO4.xH2O				MSO4.yH2O dd MSO4	
                  Y2 : MSO4.yH2O				MSO4  + BaCl2  MCl2 + BaSO4 (29,125g)

                  Y3: MSO4.zH2O				MSO4.yH2O =  =0,125

						M + 96 + 18y =  
						 M = 118 – 18y  y =3, M 64 (Cu)
  + Y1 : CuSO4.xH2O		Y3 CuSO4.zH2O
Phương trình
CuSO4.xH2O        CuSO4.3H2O               + (x-3) H2O         
 100%                         85,6%			14,4%

Có  
 x = 5   Y1: CuSO4.5 H2O
Vậy Y1 : CuSO4 .5H2O	Y2 = CuSO4 .3 H2O		Y3 = CuSO4.7H2O
		

Câu 10: Có 5 lọ mất nhãn đựng 5 dung dịch: Na2CO3, KHSO4, BaCl2, Fe(NO3)2, Al2(SO4)3 được kí hiệu ngẫu nhiên bằng các chữ cái A, B, C, D, E. Thực hiện thí nghiệm với các dung dịch A, B, C, D, E cho kết quả theo bảng sau: 
	Mẫu thử
	Thuốc thử
	Hiện tượng

	A
	- Giấy quỳ tím 
- Mẫu thử B 
	- Quỳ tím hóa đỏ. 
- Xuất hiện kết tủa trắng. 

	B
	- Giấy quỳ tím 
- Mẫu thử C hoặc D 
	- Quỳ tím không đổi màu. 
- Đều xuất hiện kết tủa trắng. 

	C
	- Mẫu thử D 
	- Xuất hiện kết tủa trắng và khí không màu. 

	D
	- Mẫu thử A 
- Mẫu thử E 
	- Xuất hiện khí không màu. 
- Xuất hiện kết tủa trắng. 

	E
	- Mẫu thử A 
- Dung dịch AgNO3 
	- Xuất hiện khí không màu dễ hóa nâu trong không khí. 
- Xuất hiện kết tủa Ag. 



Xác định các dung dịch A, B, C, D, E (không cần giải thích); viết phương trình hóa học phản ứng xảy ra trong các thí nghiệm trên. 
Hướng dẫn giải
                 A. KHSO4			B. BaCl2		C. Al2(SO4)3		
     D. Na2CO3			E. Fe(NO3)2
           	BaCl2 + 2KHSO4 → BaSO4 ↓ + K2SO4 + 2HCl
	3BaCl2 + Al2(SO4)3 → 2AlCl3 + 3BaSO4 	
	Al2(SO4)3 + 3Na2CO3 + 3H2O → 2Al(OH)3 ↓ + 3Na2SO4 + 3CO2
	2KHSO4 + Na2CO3 → Na2SO4 + K2SO4 + CO2 + H2O
	Fe(NO3)2 + Na2CO3 → FeCO3 + 2NaNO3
	9Fe(NO3)2 + 12KHSO4 → 5Fe(NO3)3 + 2Fe2(SO4)3 + 6K2SO4 + 3NO + 6H2O
	Fe(NO3)2 + AgNO3 → Ag ↓ + Fe(NO3)3
Câu 11: (Trích đề thi chuyên hoá PTNK, năm học 2019-2020)
Nhiệt phân một lượng MgCO3 sau một thời gian thu được chất rắn A và khí B. Hấp thụ hết khí B bằng dung dịch NaOH thu được dung dịch C. Dung dịch C vừa tác dụng được với BaCl2 vừa tác dụng được với KOH. Hòa tan chất rắn A bằng dung dịch H2SO4 loãng dư thu được khí B và dung dịch D. Xác định thành phần của A, B, C, D và viết phương trình hóa học xảy ra.
Hướng dẫn giải
Nhiệt phân MgCO3: 

MgCO3  MgO + CO2
 Khí B là CO2 
Khí B (CO2 ) tác dụng với dung dịch NaOH  thu được dung dịch C, Dung dịch C vừa tác dụng được với BaCl2 vừa tác dụng được với KOH  C gồm: Na2CO3 và NaHCO3.
2NaOH + CO2  Na2CO3 + H2O
NaOH + CO2  NaHCO3

BaCl2 + Na2CO3  BaCO3 + 2NaCl
2KOH + 2NaHCO3  K2CO3 + Na2CO3 + 2H2O
Chất rắn A tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng thu được khí B (CO2)  A gồm: MgO, MgCO3 
[bookmark: _Hlk171081276]MgCO3 + H2SO4  MgSO4 + CO2 + H2O
MgO + H2SO4  MgSO4 + H2O
Dung dịch D gồm: MgSO4 và H2SO4 dư 
Câu 12: (Trích đề thi chuyên hoá TPHCM, năm học 2023–2024)
Hãy chọn 6 dung dịch muối tương ứng A1, A2, A2, A3, A4, A5, A6 ứng với 6 gốc acid khác nhau thỏa mãn các điều kiện và hoàn thành phương trình hóa học theo các sơ đồ sau:
a) A1 + A2  Có khí bay lên
b) A1 + A3  có kết tủa
c) A2 + A3  có kết tủa và có khí bay lên
d) A4 + A5  có kết tủa
e) A5 + A6  có kết tủa
Hướng dẫn giải 
Có thể chọn các muối
	A1
	A2
	A3
	A4
	A5
	A6

	Na2SO3
	NaHSO4
	Ba(HCO3)2
	Na2CO3
	Ba(NO3)2
	Al2(SO4)3


Na2SO3 + 2NaHSO4  2Na2SO4 + SO2 + H2O
Na2SO3 + Ba(HCO3)2  2NaHCO3 + BaSO3
2NaHSO4 +  Ba(HCO3)2  BaSO4 + 2CO2 + 2H2O + Na2SO4
Na2CO3 + Ba(NO3)2  BaCO3 + 2NaNO3
3Ba(NO3)2 + Al2(SO4)3  3BaSO4 + 2Al(NO3)3
Câu 13: (Trích đề thi chuyên hoá Đồng Nai, năm học 2018–2019)
Cho 4 dung dịch sau: FeCl3, MgCl2, Na2CO3, MgSO4 được kí hiệu bằng các chữ cái A, B, C, D (không theo thứ tự ở trên). Kết quả thu được của các thí nghiệm được ghi trong bảng sau:
	Dung dịch
	Hóa chất sử dụng

	
	Dung dịch BaCl2 
	Dung dịch NaOH

	A
C
D
	Tạo kết tủa trắng
Không có kết tủa
Tạo kết tủa trắng
	Không có kết tủa
Tạo kết tủa trắng
Tạo kết tủa trắng


a) Xác định các chất A, B, C, D. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. 
b) Nêu hiện tượng thu được và viết các PTHH xảy ra (nếu có) trong các trường hợp sau:
- Cho dung dịch A vào dung dịch HCl dư.
- Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch C.
- Trộn 2 dung dịch A và B với nhau. 
Hướng dẫn giải
a) Chất A là: Na2CO3 ; B là: FeCl3; C là: MgCl2;  D là: MgSO4.
  Na2CO3  +  BaCl2    2NaCl  +  BaCO3 
  MgSO4  +  BaCl2     MgCl2  +  BaSO4 
  MgCl2  +  2NaOH    Mg(OH)2  +  2NaCl 
  MgSO4  +  2NaOH    Mg(OH)2  +  Na2SO4
b) Cho dd A vào dd HCl dư thấy có khí không màu bay ra
  Na2CO3  +  2HCl    NaCl  + CO2  +  H2O
  Cho AgNO3 vào dd C thấy xuất hiện kết tủa trắng 
  2AgNO3  +  MgCl2    2AgCl  +  Mg(NO3)2
  Khi trộn 2 dung dịch A (Na2CO3) và B (FeCl3) với nhau, xuất hiện kết tủa nâu đỏ và có khí không màu thoát ra.
         	3Na2CO3  + 2FeCl3  + 3H2O    2Fe(OH)3 + 3CO2 + 6NaCl 
Câu 14: (Trích đề thi chuyên hoá Hà Nam, năm học 2019-2020)
Muối Mohr là một muối kép ngậm 6 phân tử nước được tạo thành từ hỗn hợp đồng mol Iron (II) sulfate ngậm 7 phân tử nước và amoni sulfate khan.
(a) Viết phương trình hóa học của quá trình tạo thành muối Mohr.
(b) Cho độ tan của muối Mohr ở 200C là 26,9 gam/100 gam H2O và ở 80°C là 73,0 gam/100 gam H2O. Tính khối lượng của các muối iron (II) sulfate ngậm 7 phân tử nước, amoni sulfate khan và nước cần thiết đề tạo thành dung dịch muối Mohr bão hòa ở 800C, sau khi làm nguội dung địch này xuống 200C đề thu được 100 gam muối Mohr tinh thể và dung dịch bão hòa. Giả thiết trong quá trình kết tỉnh nước bay hơi không đáng kể.
(c) Muối Mohr phản ứng với dung dịch KMnO4 trong môi trường H2SO4. Viết phương trình hóa học và tính khối lượng KMnO4(r) để phản ứng hoàn toàn với 100 gam muối Mohr.
Hướng dẫn giải
a. Phương trình hóa học:
FeSO4.7H2O + (NH4)2SO4 → FeSO4.(NH4)2SO4.6H2O + H2O
b. Chú ý: Lượng chất thay đổi nhưng nồng độ không đổi.
Xét dung dịch muối Mohr bão hòa ở 80oC:


Đặt: = a gam; = b gam
a gam Muối Mohr tan trong b gam H2O để tạo thành dùng dịch bão hòa
73 gam Muối Mohr tan trong 100gam H2O để tạo thành dung dịch bão hòa


Xét dung dịch muối Mohr bão hòa ở 200C:

= (a - 100) gam



= (a + b - 100) gam = (a  +b - 100) – (a - 100) = b gam



Từ (I) và (II) a = 158,35141 (gam);  b = 216,91974 (gam).

 

c. 
Phương trình hóa học:
10FeSO4  　+　 2KMnO4 　+　8H2SO4 　→　5Fe2(SO4)3　 +　 2MnSO4 　+ 　K2SO4　 +　 8H2O


	


Câu 15: (Trích đề thi chuyên hoá Đồng Nai, năm học 2019–2020)
Quá trình nung một muối hidrat ở các nhiệt độ khác nhau và phần trăm khối lượng chất rắn còn lại so với khối lượng ban đầu (100,00%) được cho trong sơ đồ sau:



               X.nH2O     X     Z   MO
                                         100%                    87,67%           68,49%         38,36%
Cho biết MO là một oxit của kim loại M, trong đó M chiếm 71,43% khối lượng, Y và T là các chất khí. Y cháy trong không khí tạo thành T. Xác định công thức phân tử của các chất trong sơ đồ trên.
Hướng dẫn giải

   
    Vậy MO là CaO

     
MY = MX  - MZ = 128 – 100 = 28 (g/mol)
Vậy Y là 1 trong hai khí CO và N2
MT = MZ  - MMO = 100 – 56 = 44 (g/mol)
Vậy T là CO2, từ đó suy ra Y là CO
Vậy sơ đồ trên là:
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Câu 16: (Trích đề thi chuyên hoá Đà Nẵng, năm học 2023–2024)
Nhiệt phân hoàn toàn 12,95 gam muối hydrocarbonate của kim loại R (có hoá trị không đổi trong các hợp chất) được chất rắn A, hỗn hợp khí và hơi (hỗn hợp B). Dẫn toàn bộ B vào bình đựng dung dịch chứa 0,07 mol Ca(OH)2, thấy khối lượng bình tăng 5,3 gam và đồng thời có 4 gam kết tủa. 
a) Xác định công thức phân tử của muối ban đầu. 
b) Cho A vào 100 ml dung dịch acid H2SO4 0,2M (có khối lượng riêng d= 1,2 g/ml). Tinh nồng độ % của dung dịch thu được. 
Hướng dẫn giải
a. Đặt công thức của muối là R(HCO3)n trong đó R vừa là kí hiệu, vừa là nguyên tử khối của kim loại, n là hóa trị của R; gọi x là số mol R(HCO3)n 
Ta có: x(R + 61n) = 12,95 (*)
Phương trình phản ứng:
	2R(CO3)n  R2(CO3)n   + nH2O + nCO2        (1)
Có thể xảy ra	    R2(CO3)n    R2On + nCO2             (2)
	Ca(OH)2 + CO2   CaCO3 + H2O                  (3)
	CO2   +CaCO3 + H2O  Ca(HCO3)2               (4)
Tính số mol CO2:
Xét trường hợp chỉ xảy ra (3), không có phản ứng (4)
Theo (3) nCO2  =  nCaCO3  =  0,04 mol
 mCO2  =  0,04.44 = 1,76g ; mH2O = 5,3 – 1,76 = 3,54 gam
nH2O  = 0,197 > nCO2 (loại)
Xét trường hợp xảy ra cả (3) và (4)
Theo (3,4) và bài ra tính được nCO2 = 0,1
 mCO2 = 0,1*44 = 4,4;		mH2O = 5,2 – 4,4 = 0,9 gam
 nH2O = 0,05 mol < nCO2 như vậy phải xảy ra cả (1) và (3)

Theo (1) 
Thay vào (*) ta được R = 68,5n 
Chỉ thoả mãn khi n = 2 và R = 137 (Ba)
Vậy công thức ban đầu của muối là Ba(HCO3)2 = 0,05 mol
b. Chất rắn A là BaO
    nBaO = 0,05 mol; 		nH2SO4 = 0,02 mol
     Phương trình phản ứng:
	BaO + H2SO4   BaSO4  + H2O
             0,02      0,02                  0,02		(mol)
	BaO + H2O Ba(OH)2
             0,03                         0,03   (mol
	mdd  = 100*1,2 + 0,05 *153 – 0,02 *233 = 122,99 (gam)

	

Câu 17: (Trích đề thi chuyên hoá Hà Tỉnh, năm học 2023–2024)
Hòa tan hết m gam bột Mg vào 100 mL dung dịch hỗn hợp FeCl3 0,2M và CuCl2 0,3M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 2,76 gam chất rắn. Tính giá trị m. 
Hướng dẫn giải
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Câu 18: (Trích đề thi chuyên hoá Cần Thơ, năm học 2023–2024)
Mẫu quặng X có thành phần gồm: Na2CO3, NaHCO3 và H2O. Tiến hành hai thí nghiệm sau: 
- Thí nghiệm 1: Nung 226 gam X đến khối lượng không đổi. Sự phụ thuộc khối lượng chất rắn (m gam) thu được theo thời gian (t) được biểu diễn như đồ thị hình bên. 
- Thí nghiệm 2: Cho 56,5 gam X tác dụng với dung dịch HCl dư, sau khi kết thúc phản ứng thu được 12,395 lít khí CO2 (ở đkc). 
a) Viết phương trình hoá học xảy ra. 
b) Tính thành phần phần trăm về khối lượng của Na2CO3 trong quặng X. 
Hướng dẫn giải
  a. Xét thí nghiệm 1:

NaHCO3  Na2CO3 + H2O+ CO2
        Xét thí nghiệm 2: 
	NaHCO3 + HCl  NaCl  + CO2  + H2O
	Na2CO3 + 2HCl  2NaCl  + CO2  + H2O
      Thí nghiệm 1: tại t3: Chất rắn chỉ còn Na2CO3 : nNa2CO3 = 159/106= 1,5 mol 
       Thí nghiệm 2: 
	56,5 gam X tác dụng với HCl thu được 0,5 mol CO2
	226 gam X tác dụng với HCl thu được 2 mol CO2
	Gọi số mol Na2CO3 và NaHCO3 trong X lần lượt là a và b

	 

Câu 19: (Trích đề thi chuyên hoá Bình Định, năm học 2023–2024)
Nung hỗn hợp gồm 25,60 gam bột sulfur và 82,80 gam K2CO3 ở nhiệt độ cao thu được 13,44 lít khí Y1 và hỗn hợp chất rắn X chỉ gồm hai muối Y2 và Y3. Biết muối Y2 và nguyên tố potassium lần lượt chiếm 53,66% và 57,07% khối lượng của X. Muối Y2 tạo thành từ hai nguyên tố hóa học. Khối lượng mol của Y3 nhỏ hơn 200 gam/mol. Xác định Y1, Y2, Y3 và viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra. 
Hướng dẫn giải
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Câu 20: (Trích đề thi chuyên hoá Bắc Giang, năm học 2023–2024)
Một mẫu khoáng vật X chứa muối của một kim loại kiềm và tạp chất trơ. Cho 10,0 gam X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 1,792 lít khí CO2 và 0,96 gam chất rắn. Mặt khác, nung nóng X đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Y, có khối lượng bằng 73,2% khối lượng của X. Lấy 10,0 gam Y phản ứng với dung dịch HCl dư thấy thoát ra 1,8368 lít khí CO2. Xác định công thức của muối có trong X. 
Hướng dẫn giải

10 gam X +   HCl dư      0,08 mol CO2 + 0,96 g chất rắn


		               7, 32 g Y
			               10 g Y + HCl dư   0,06 mol CO2

X + HCl dư  0,08 mol CO2  X có gốc HCO3- hoặc CO32-
Y M2CO3  0,06 mol CO2  Na2CO3 0,06
		Tạp chất 0,69 g

  X: xNaHCO3.yNa2CO3.nH2O + tạp chất
a. (x+y) = 0,08                       x = y = 1  X: NaHCO3. Na2CO3.nH2O
a. (0,5x +y) = 0,06		      a = 0,04
2NaHCO3  Na2CO3 + CO2 + H2O
Câu 21: (Trích đề thi chuyên hoá Bình Dương, năm học 2023–2024)
Hoà tan hết 17,5 gam hỗn hợp X gồm FeS và FeCO3 trong dung dịch H2SO4 loãng, dư, thu được dung dịch Y và hỗn hợp khí Z. Cho hỗn hợp khí Z đi qua dung dịch CuSO4 dư, thu được 9,6 gam kết tủa. 
	a. Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp X? 
	b. Cho 26,25 gam hỗn hợp X ở trên tan hoàn toàn vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng thì được V lít khí SO2 (đkc). Tính giá trị của V?
Hướng dẫn giải
a. Phương trình hóa học xảy ra
	FeS + H2SO4  FeSO4  + H2S 				(1)
	FeCO3 + H2SO4  FeSO4  + CO2  +  H2O 	(2)
	 Hỗn hợp Z gồm H2S và CO2. Khi cho Z qua dung dịch CuSO4 dư
	CuSO4 + H2S  CuS + H2SO4	(3)
	Theo (1) và (3): nFeS= nCuS = 0,1 mol
	Vậy phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp X là
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	Vậy giá trị của V là 0,73125 *24,79 = 18,1277 (lít)

Câu 22: (Trích đề thi học sinh giỏi môn hóa lớp 9 tỉnh Đà Nẵng, năm học 2022–2023)
X là muối acid có tên gọi là baking soda. Y là thành phần chính của muối ăn. Z là một acid mạnh, không bay hơi và là một trong những chất vô cơ được sản xuất nhiều nhất hiện nay. X tác dụng với dung dịch Z tạo khí T. Tinh thể Y tác dụng với dung dịch Z đậm đặc đun nóng thu được khí R và hỗn hợp 2 muối Q và P (MQ < MP). Xác định X, Y, Z, T, R, Q, P và viết các phương trình hoá học xảy ra. 

Hướng dẫn giải
X: NaHCO3                 Y: NaCl		Z: H2SO4                	T: CO2         
R: HCl                    Q: NaHSO4   	P: Na2SO4
2NaHCO3 + H2SO4  → Na2SO4 + 2CO2 + 2H2O

NaCl + H2SO4 NaHSO4 + HCl

2NaCl + H2SO4 Na2SO4 + 2HCl
Câu 23:  (Trích đề thi chuyên hoá DHSPHN, năm học 2023–2024)
Chia 26,88 gam chất MX2 thành 2 phần bằng nhau. - Cho phần 1 vào 500ml dung dịch NaOH dư thu được 5,88 gam M(OH)2 kết tủa và dung dịch A. - Cho phần 2 vào 360ml dung dịch AgNO3 1M được dung dịch B và 22,56 gam AgX kết tủa. Cho thanh Zn vào dung dịch B thu được dung dịch E, khối lượng thanh Zn sau khi lấy ra sấy khô cân lại tăng lên m gam so với ban đầu (toàn bộ kim loại thoát ra bám vào thanh Zn). Xác định MX2 và tính giá trị m. (Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn).
Hướng dẫn giải
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Câu 24: (Trích đề thi chuyên hoá DHSPHN, năm học 2023–2024)
Kết tinh từ từ 100 gam dd Cu(NO3)2 thu được tinh thể E1. Nung 𝐄1 đến khối lượng không đổi thu được 1,6 gam chất rắn và 3,24 gam hỗn hợp khí và hơi. Xác định C% của dd Cu(NO3)2 và công thức hóa học của E1
Hướng dẫn giải
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Câu 25: (Trích đề thi chuyên hoá DHSPHN, năm học 2023–2024)
G1 là một muối carbonate trung hòa ngậm nước của một kim loại hóa trị I, là thành phần chính của khoáng vật thermonatrite được tìm thấy ở những vùng khí hậu khô cằn, trên bề mặt hoặc trong các hốc núi lửa. Hòa tan 44,64 gam 𝐆1 trong 100 gam nước ở 80∘C, sau đó làm lạnh xuống 20∘C thu được 65,78 gam tinh thể 𝐆2 (có khối lượng mol phân tử nhỏ hơn 350 g/mol ) và dd K1. Khi thêm từ từ 25ml dd chloric acid 36% (khối lượng riêng 1,18 g/ml ) vào dd K1 thu được 102,64 gam dd K2. Cho bay hơi đến khô dd K2 thu được 15,21 gam chất rắn 𝐆𝟑. Biện luận các trường hợp có thể xảy ra trong điều kiện bài toán để xác định CTHH của 𝐆𝟏, 𝐆2 và thành phần các chất trong 𝐆𝟑, 𝐊𝟏, 𝐊𝟐. 
Hướng dẫn giải
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Câu 26: (Trích đề thi chuyên hoá Đồng Nai, năm học 2023–2024)
Nung hoàn toàn CaCO3 thu được chất rắn A1 và chất khí B1. Hoà tan A1 vào lượng H2O dư thu được dung dịch A2. Sục khí B1 đến dư vào dung dịch A2 thu được dung dịch A3. Cho dung dịch A3 tác dụng với dung dịch A2 tạo thành kết tủa màu trắng. Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.
 Hướng dẫn giải
A1: CaO		B1: CO2		A2: Ca(OH)2		A3: Ca(HCO3)2

 			CaO + H2O  Ca(OH)2
2CO2 + Ca(OH)2  Ca(HCO3)2		Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2  CaCO3 + H2O
Câu 27: (Trích đề thi chuyên hoá QHH, năm học 2019-2020)
Trình bày phương pháp tách riêng từng muối ra khỏi hỗn hợp gồm CuCl2, BaCl2 và AlCl3 mà không làm thay đổi khối lượng mỗi muối. Viết phương trình hóa học xảy ra (biết rằng các quá trình: kết tủa, lọc và tách xảy ra hoàn toàn).
Hướng dẫn giải
- Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp vào nước, thêm dung dịch NaOH dư vào dung dịch thu được, lọc lấy kết tủa (Cu(OH)2) và dung dịch nước lọc (NaOH, NaCl, BaCl2, NaAlO2)

2NaOH + CuCl2  Cu(OH)2 + 2NaCl

3NaOH + AlCl3 Al(OH)3 + 3NaCl

NaOH + Al(OH)3 NaAlO2 + 2H2O
- Lấy kết tủa đem hòa tan hoàn toàn trong dung dịch HCl rồi cô cạn thì thu được CuCl2
- Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch thu được (NaOH, NaCl, BaCl2, NaAlO2), lọc lấy kết tủa (Al(OH)3) và dung dịch (NaCl, NaHCO3, Ba(HCO3)2).

2NaOH + CO2 Na2CO3 + H2O

2NaAlO2 + CO2 + 3H2O 2Al(OH)3 + Na2CO3

BaCl2 + Na2CO3 BaCO3 + 2NaCl

BaCO3 + CO2 + H2O Ba(HCO3)2
- Hòa tan hoàn toàn kết tủa Al(OH)3 trong dung dịch HCl rồi cô cạn dung dịch thu được AlCl3.

Al(OH)3 + 3HCl AlCl3 + 3H2O
- Nung dung dịch (NaCl, NaHCO3, Ba(HCO3)2) tới khi không còn xuất hiện kết tủa, lọc kết tủa đen hòa tan hoàn toàn trong dung dịch HCl rồi cô cạn dung dich thu được BaCl2.

Ba(HCO3)2 BaCO3 + CO2 + H2O

2NaHCO3Na2CO3 + CO2 + H2O

Ba(HCO3)2 + Na2CO3 BaCO3 + 2NaHCO3

BaCO3 + 2HCl BaCl2 + CO2 + H2O
Câu 28: (Trích đề thi chuyên hoá QHH, năm học 2019-2020)
Trình bày phương pháp hóa học để điều chế từng kim loại từ hỗn hợp rắn gồm: Na2CO3, Fe(OH)3, BaCO3. Viết các phương trình hóa học minh họa các phản ứng đã xảy ra
Hướng dẫn giải
- Tiến hành hòa tan hỗn hợp rẵn gồm Na2CO3, BaCO3 và Fe(OH)3 vào nước dư. Lọc lấy dung dịch Na2CO3, phần chất rắn không tan còn lại gồm BaCO3 và Fe(OH)3.
- Thêm dung dịch HCl dư vào dung dịch Na2CO3. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được NaCl khan rồi thực hiện điện phân nóng chảy để thu được Na nguyên chất.

Na2CO3 + 2HCl  2NaCl + CO2 + H2O.

2NaClrắn  2Na + Cl2.
- Nung hỗn hợp rắn gồm BaCO3 và Fe(OH)3 đến khối lượng không đổi thu được hỗn hợp sản phẩm gồm BaO và Fe2O3.

BaCO3  BaO + CO2.

2Fe(OH)3  Fe2O3 + 3H2O.
- Hòa tan hỗn hợp rắn thu được vào nước dư, tiến hành lọc tách lấy phần không tan là Fe2O3 và phần nước lọc chứa Ba(OH)2.

BaO + H2O  Ba(OH)2.
- Đối với Fe2O3: dẫn khi H2 dư đi qua Fe2O3 nung nóng cho đến khi khối lượng chất rắn không đổi, ta thu được Fe nguyên chất.
Fe2O3 + 3CO  2Fe + 3CO2.
- Đối với dung dịch Ba(OH)2: thêm dung dịch HCl dư vào dung dịch, cô cạn dung dịch sản phẩm để thu được BaCl2 khan. Tiến hành điện phân nóng chảy BaCl2 để thu được Ba nguyên chất.

Ba(OH)2 + 2HCl  BaCl2 + 2H2O.

BaCl2 rắn  Ba + Cl2.
Câu 29: (Trích đề thi chuyên hoá Lê Khiết Quãng Ngãi, năm học 2019-2020)
Cho hỗn hợp X gồm MgCl2, BaCO3 và MgCO3 tác dụng vừa đủ với m gam dung dịch HCl 20%. Sau phản ứng thu được khí A và dung dịch B. Cho dung dịch B tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch C và kết tủa D. Lọc lấy kết tủa D đem nung đến khối lượng không đổi thu được 0,6 gam chất rắn. Dung dịch C đem cô cạn thì được 3,835 gam muối khan. Nếu cho khí A vào bình chứa 500 ml dung dịch Ca(OH)2 0,02M thì được 0,5 gam kết tủa. Hãy tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp X và m.
Hướng dẫn giải
- Dựa vào dữ kiện đề bài: khí A là CO2, dung dịch B chứa BaCl2 và MgCl2, dung dịch C chứa BaCl2 và NaCl, kết tủa D là Mg(OH)2, chất rắn sau khi nung D là MgO.
- Vì <  = 0,005 mol nên phản ứng giữa A với dung dịch Ca(OH)2 có khả năng xảy ra 2 trường hợp.
- Phương trình hóa học minh họa:

BaCO3 + 2HCl  BaCl2 + CO2 + H2O. 	(1)

MgCO3 + 2HCl  MgCl2 + CO2 + H2O. 	(2)

MgCl2 + 2NaOH  Mg(OH)2 + 2NaCl. 	(3)

Mg(OH)2  MgO + H2O. 	(4)

CO2 + Ca(OH)2  CaCO3 + H2O. 	(5)

CO2 + CaCO3 + H2O  Ca(HCO3)2. 	(6)
- Đặt x, y, z lần lượt là số mol của MgCl2, BaCl2 và MgCO3.


- Sau phản ứng (2), = x + z. Từ phương trình (3) và (4),  = nMgO  x + z = = 0,015 (I).
- Từ phương trình (1): =  = y.
- Từ phương trình (3), nNaCl = = 2(x + z).

- Khi đó: mmuối khan =  + mNaCl = 208.y + 58,5.2(x + z)  117x + 208y + 117z = 3,835 (II).
- Theo phương trình (1) và (2):  = y + z. Phản ứng tạo kết tủa xảy ra theo 2 trường hợp:
· Trường hợp 1: lượng CO2 sinh ra không đủ để tạo lượng kết tủa tối đa, tức là chỉ xảy ra phương trình (5).
· 
Khi đó:  = = 0,005 mol  y + z = 0,005 (III).
· 
Từ (I), (II), (III), giải được x = 0,02; y = 0,01; z = -0,005 (vô lí)  loại trường hợp 1.
· Trường hợp 2: sau phản ứng (5) còn dư CO2 để hòa tan 1 lượng kết tủa, tức là xảy ra 2 phản ứng (5) và (6):
· Khi đó:  = 0,01 – 0,005 = 0,005 mol.
· Suy ra:  =  +  = 0,01 + 0,005 = 0,015 mol.
Hay: y + z = 0,015 mol (III’).
· Từ (I), (II), (III’), giải được: x = 0,01; y = 0,01; z = 0,005.
- Vậy, hỗn hợp X gồm 0,01 mol MgCl2, 0,01 mol BaCO3 và 0,005 mol MgCO3. Khi đó:
·  = 0,01.95 = 0,95 gam.
·  = 0,01.197 = 1,97 gam.
·  = 0,005.84 = 0,42 gam.
- Từ phương trình (1) và (2): nHCl = 2x + 2z = 0,03 mol.

- Suy ra: mdung dịch HCl =  = 5,475 gam.
Câu 30: (Trích đề thi chuyên hoá Hải Dương, năm học 2019-2020
Dung dịch X chứa hai muối vô cơ; trong đó có chứa gốc sulfate. Cho dung dịch X tác dụng vừa đủ với dung dịch Ba(OH)2 đun nóng thu một khí A, kết tủa B và dung dịch C. Dung dịch C tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 (trong môi trường HNO3) thu được kết tủa màu trắng hóa đen ngoài ánh sáng.
Kết tủa B đem nung nóng đến khối lượng không đổi được a gam chất rắn Z. Giá trị của a thay đổi tùy theo lượng Ba(OH)2 dùng. Nếu dùng Ba(OH)2 vừa đủ thì a đạt giá trị cực đại, nếu dùng Ba(OH)2 dư thì a giảm dần đến giá trị cực tiểu.
a/ Dự đoán trong dung dịch X có thể chứa những muối nào?
b/ Biết rằng khi a = 8,01 gam thì Z phản ứng vừa đủ với 50 ml dung dịch HCl 1,2M, còn lại bã rắn nặng 6,99 gam. Xác định công thức hóa học hai muối trong dung dịch X
Hướng dẫn giải

a. Cho dung dịch X tác dụng vừa đủ với dung dịch Ba(OH)2 đun nóng thu một khí A nên A là NH3  dung dịch X có muối amoni (chứa gốc ).

+ Dung dịch C tác dụng với lượng dư AgNO3 (trong môi trường HNO3) thu được kết tủa màu trắng hóa đen ngoài ánh sáng nên kết tủa có AgCl  dung dịch X chứa gốc clorua ().
+ Chất rắn Z thay đổi tùy theo Ba(OH)2 dùng, nếu Ba(OH)2 vừa đủ thì kết tủa đạt giá trị cực đại, nếu dùng Ba(OH)2 dư thì kết tủa giảm dần đến giá trị cực tiểu  chất rắn Z chứa BaSO4 và dung dịch có chứa muối của kim loại Al hoặc Zn. 
Từ các phân tích trên, dự đoán dung dịch X có chứa muối clorua, muối sunfat của nhôm (hoặc kẽm) và amoni.
b. 



Kết tủa B Rắn Z (8,01 gam) 
+ nHCl = 50.10-3.1,2 = 0,06 (mol)

+ = 8,01 - 6,99 = 1,02 gam
Phương trình phản ứng:
A2On  +  2nHCl  2ACln  +  nH2O

    0,06                                  (mol)

  2MA + 16n = 34n
 MA = 9n  MA = 27 (Al, với n = 3)
 Công thức hai muối cần tìm là NH4Cl và Al2(SO4)3 hoặc AlCl3 và (NH4)2SO4
Câu 31: Đốt cháy hoàn toàn 12 gam muối sunfua của kim loại R (R có hoá trị II, không đổi sau các phản ứng) thu được chất rắn A và khí B. Hoà tan hết A bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 24,5% thu được dung dịch muối có nồng độ là 33,33%. Khi làm lạnh dung dịch muối xuống nhiệt độ thấp hơn thì có một lượng tinh thể muối ngậm nước tách ra, có khối lượng là 15,625 gam. Phần dung dịch bão hoà còn lại có nồng độ là 22,54%.
  Xác định R và công thức hoá học của muối ngậm nước nói trên
Hướng dẫn giải
Gọi CTHH của muối sunfua là RS

PTHH:   2RS  + 3O2  2RO  + 2SO2                            (1)

               RO  + H2SO4  RSO4  + H2O                (2)
Để không làm mất tính tổng quát bài toán giả sử RO phản ứng là 1 mol.

Theo PT (2): 

Khối lượng dung dịch H2SO4 là: 
Khối lượng dung dịch sau phản ứng: 400 + ( R + 16) = 416 + R
Nồng độ % muối sunfat sau phản ứng:




Vậy R là kim loại Cu, CTHH muối là CuS.



Theo PT ( 1,2): 

Khối lượng dung dịch sau phản ứng (2) : 
Khối lượng dung dịch sau khi hạ nhiệt độ:


Khối lượng CuSO4 còn lại trong dung dịch là:


Khối lượng CuSO4 trong tinh thể là: 0,125.160 – 10 = 10(g)
Khối lượng nước kết tinh: 15,625 - 10  = 5,625(g)


Gọi công thức muối ngậm nước xCuSO4.yH2O (x, y )

Ta có 
Vậy công thức muối ngậm nước là CuSO4.5H2O
                                                                                                      Trang 1
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MX; +2NaOH _, M(OH),} +2NaX (1)
MX; +2AgNOs  2AgX| +MX2 (2

Theo d§ bai, khoi luong mdi phan la 13,44 gam

Xét phan 1, theo (1) thi:

1344 1344 58
Morn ™ Mox = X ™ = M 2X T M+ 34
Xét phan 2, gia sit AgNO;3 phan tmg hét thi: Nagx = Nago, = 0,36 mol
—> My = 0,36(108 + X) = 38,88 +0,36X > 22,56 gam (V5 1y).

Vay AgNOs con du sau phan tng.
22,56 2x13,44
108+X  M+2X
M=64—M I[uCu
X=80— XIuBr

Vay cong thirc ciia hop chit 1a CuBr».

]

Theo (2): Nagy =2Nyx, — an

Tr (I) va (II) ta duoc: {

13,44

Theo (2): Maguo, o eng = 2 N, = 2% X ogg ~ 012 mol

_ dung dich B chira: Cu(NO3)a: 0,06 mol; AgNOs: 0,24 mol
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Theo (3) va (4): Nz iy ong ™= EI Nagno, * Nouoy), = 012+ 0,06 = 0,18 mol
— Mzn g™ 11,7 gam

Theo (3): Npg= 0,24 mol _, M, = 25,92 gam;

Theo (4): Ng,= Ngynoy), = 0,06 mol _, Mg, = 3,84 gam.

Vay gid tri cia m la: m = My + Mgy - My, g g = 18,06 gam
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a) Goi cong thirc cta tinh thé la Cu(NO3)2.nH20 véi s6 mol x mol

Cu(NO3)2.nH,0 —— CuO + 2NO, + nH,0 + 1/20,
X X 2x nx 0,5x
m(Cu0)=80.x=1,6 x=0,02
{m(NOz) +m(H,0)+m(0,) = 46.2 x+18.nx+32.0,5x = 3,24 = {11 =3
~0,02.188.100%

E1: Cu(NO3)2.3H20; C%¢.,y0,), = — 0 - 3,76%
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a) G1 c6 dang: MxCO3.xH0
Ta thiy: m(G2)> m(G1) => G2 la mudi ngdm nuéc: M2CO3.yH20 (y > x).
m(dd K1) = 100 + 44,64 — 65,78 = 78,86 gam, la dung dich chita M>CO; chua két tinh

m(ddHCI) =25x1,18=29,5( g);n(HCI) =29,5x0,36/36,5 =0,291( mol).
Su giam khdi lwong dung dich sau khi thém HCI = 78,86 +29,5 102,64 = 5,72( g) , la do tao thanh
san pham khi Cco, => S6 mol CO> = 5,72:44:0,13( mol).
Khi cho tir tir HCI vao dung dich M,CO, : cac phan ting c6 thé xay ra:
HCI+M,CO, - MCI+MHCO,
HCl+MHCO, - MCl+H,0+CO,

Truong hop 1: HCI du va G3 1a mudi MCI.
$6 moIMCl=2. s6 molCO, =2x0,13=0,26 mol = M(MC1)=15,21/0,26=58,5 =M =23(Na)

Vav G3: NaCl




image347.png
Pinh lut bao toan sé mol(M,CO,) :
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_3701,52+1432,08x
Y= 555,48-42,12x
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v 10,0 | ~14,0
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x=1,y=10 (do G2 c6 M <350)
Hoic c6 thé xéc dinh x nhu sau: 106+ 18y <350, suy ra:

65,78 65,78 44,64 65,78

> = > +0,13
106+18y = 350 106+18x 350
=106+18x <140,4 = x <1,91
=>x=1>y=10
Truong hop 2: HCI hét va G3 gdbm MCL,MHCO, du.
HCI + MCOs - MCl + MHCOs

a mol amol amol
HCI + MHCO; —» MClI + H0 + CO:
0,13 mol 0,13 mol 0,13 mol 0,13 mol

S mol MCl = s6 mol HCI = 0,291 mol
6 mol MHCO, (sau) =a—0,13=(0,291-0,13)-0,13=0,031 mol
Khéi luong G3 =m(MCI)+m(MHCO, ) =0,291x(M+35,5)+0,031(M+61)=15,21

M=9,3= loai

G1: NaCO3.H,0; G2: NapCOs3.10H,0; G3:NaCl; K1: Na,CO;;  K2: HCl va NaCl
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